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THUYẾT MINH ĐỀ ÁN

Thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2021
Đề án Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án được xây dựng trên cơ sở thực trạng và năng lực Nhà trường về đội ngũ cán bộ - viên chức, cơ sở vật chất thiết bị, năng lực đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh cách mạng công nghiệp 4.0, công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ ÁN

1. Tên đề án: 
Đề án Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Sự cần thiết và tính phù hợp của đề án

2.1. Cơ sở lý luận về công nghiệp hỗ trợ: 
2.1.1. Khái niệm công nghiệp hỗ trợ:
Cụm từ công nghiệp hỗ trợ (CNHT) xuất hiện lần đầu tiên trong “Sách trắng về Hợp tác kinh tế năm 1985” của Bộ Công Thương Nhật Bản. Trong tài liệu này, CNHT được dùng để chỉ các doanh nghiệp (DN) có đóng góp cho việc phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp ở các nước châu Á, hay các công ty sản xuất linh phụ kiện. Năm 1987, Nhật Bản tiếp tục giới thiệu về thuật ngữ này với định nghĩa chính thức là các ngành cung cấp những gì cần thiết như nguyên vật liệu thô, linh phụ kiện và hàng hoá, cho các ngành công nghiệp lắp ráp. Hiện nay, ở Nhật Bản, CNHT được hiểu là “một nhóm các hoạt động công nghiệp cung ứng các đầu vào trung gian (không phải nguyên vật liệu thô và các sản phẩm hoàn chỉnh) cho các ngành công nghiệp hạ nguồn” (METI 2001). Nói cách khác, CNHT nằm ở phần giữa của quá trình sản xuất, từ thượng nguồn xuống đến hạ nguồn. Đặc biệt là, CNHT dựa vào một số công đoạn sản xuất nhất định, phục vụ một số ngành công nghiệp nhất định tương đối tương đồng nhau. Việc tương đồng này làm cho chi phí sản xuất giảm, tăng dung lượng thị trường, gia tăng nguồn khách hàng và giúp CNHT phát triển nhanh hơn. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đều xác định CNHT theo cách này, bằng cách dựa trên các công đoạn sản xuất như dập, đúc, rèn, hàn, gia công cơ khí, khuôn mẫu…và bao gồm các sản phẩm chủ yếu liên quan đến 03 lĩnh vực chính: Linh kiện kim loại, linh kiện nhựa-cao su và linh kiện điện-điện tử. Hiểu đơn giản và thực tiễn hơn, CNHT là hệ thống các DN chế tạo, cung cấp phụ tùng, linh kiện cho các DN lắp ráp các sản phẩm như ô tô, xe máy, điện tử, thiết bị chính xác, máy công nghiệp... Do phụ tùng, linh kiện chiếm một phần lớn trong cơ cấu chi phí của các sản phẩm công nghiệp lắp ráp (thường từ 80 – 90%), CNHT ngay trong một quốc gia phát triển mạnh sẽ giúp các ngành công nghiệp ở hạ nguồn nói trên đạt được hiệu quả cao. Và ngược lại, các ngành CNHT thường chỉ phát triển, khi mà dung lượng thị trường của các ngành hạ nguồn lớn. Thực tế phát triển CNHT cho thấy, một nhà sản xuất lắp ráp có thể có nhiều đối tượng cung ứng các sản phẩm hỗ trợ, thường được chia theo các lớp cung ứng. Thông thường các nhà lắp ráp có thể có 3-4 lớp cung ứng chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm hỗ trợ.
Mỗi quốc gia đều căn cứ vào lợi thế của mình để xác định phạm vi CNHT một cách phù hợp. Ở Việt Nam, Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển CNHT xác định phạm vi CNHT như sau: “Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh”. Như vậy ở Việt Nam tiếp cận CNHT theo phạm vi rộng nhưng không có công cụ, máy móc.
Phát triển CNHT có ý nghĩa quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của mỗi quốc gia, nhất là đối với những nước đang phát triển như Việt Nam. Cùng với tiến trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, CNHT Việt Nam tuy đã có những bước tiến nhất định, song vẫn là ngành chậm phát triển, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất trong nước.


2.1.2. Phân loại công nghiệp hỗ trợ

Việc phân loại CNHT có thể được thực hiện theo các tiêu chí khác nhau.

2.1.2.1. Phân loại theo ngành nghề sản xuất ra sản phẩm cuối cùng (theo chiều dọc chuỗi cung ứng)
Theo cách tiếp cận về CNHT là một hệ thống bao trùm chuỗi giá trị sản xuất ra một sản phẩm, một chủng loại sản phẩm cụ thể, công nghiệp hỗ trợ có thể phân thành các ngành phù hợp với các sản phẩm cuối cùng như:

· CNHT ngành may mặc - giầy dép

· CNHT các ngành cơ khí, có thể chia nhỏ thành:

· CNHT ngành đóng tầu

· CNHT ngành ô tô

· CNHT ngành xe máy

· CNHT ngành cơ khí chế biến nông lâm thủy sản

· CNHT ngành cơ khí gia dụng

· CNHT ngành thiết bị điện

· CNHT ngành điện tử (điện tử dân dụng, điện tử văn phòng, điện tử tin học, máy tính …)
Cách phân loại CNHT trong này được sử dụng khá phổ biến cả trong thực tế và trong nghiên cứu, nhất là nghiên cứu từng ngành sản xuất riêng lẻ. Ưu điểm của nó là xác định rõ ràng các đối tượng tham gia một hệ thống ngành công nghiệp, đóng góp vào chuỗi giá trị để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng. Xu hướng chính sách công nghiệp nói chung là tác động trực tiếp vào từng ngành và từng đối tượng DN, xác định rõ ràng các đối tượng tham gia vào ngành CNHT của từng ngành, các chính sách trở nên trực tiếp và xu hướng có hiệu quả nhanh chóng hơn.

Tuy vậy cách phân loại này gặp phải khó khăn khi một DN hỗ trợ tham gia vào nhiều ngành sản xuất khác nhau. Ví dụ như một DN sản xuất linh kiện kim loại, sản phẩm của họ có thể là linh kiện cho ô tô, xe máy, đồ gia dụng, dệt may, da giày… Khó có thể xác định nhà sản xuất này tham gia một ngành đơn nhất nào. Chính sự giao thoa này làm hạn chế khả năng tiếp cận các doanh nghiệp sản xuất hỗ trợ, kể cả về mặt nghiên cứu và chính sách.

2.1.2.2. Phân loại theo vật liệu/công nghệ sản xuất linh kiện (theo chiều ngang của chuỗi cung ứng)
Với cách tiếp cận CNHT là ngành sử dụng chung cho nhiều ngành sản xuất khác nhau, một cách thức phân loại CNHT là phân loại theo sản xuất linh kiện, căn cứ vào chủng loại sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra hoặc công nghệ mà DN đó sử dụng. Ví dụ, một DN sản xuất dây điện có thể cung cấp sản phẩm cho sản xuất xe máy, sản xuất điện, điện tử hoặc cho các ngành cơ khí chế tạo khác. Một DN cơ khí chế tạo khuôn mẫu có thể sản xuất và cung cấp cho các khách hàng trong ngành nhựa (chế biến sản phẩm gia dụng), ngành ô tô, xe máy, cơ khí nông nghiệp, điện, điện tử, dệt may, da giày…Với cách tiếp cận phân loại trên, một số ngành CNHT, sử dụng các công nghệ liên quan tới các vật liệu điển hình như:

· Các ngành sản xuất gia công kim loại như: Rèn, dập, đúc, gia công khuôn mẫu, mạ, cắt, gia công nhiệt, gia công cơ khí chính xác...

· Ngành sản xuất linh kiện nhựa;

· Ngành sản xuất linh kiện cao su;

· Ngành sản xuất linh kiện thủy tinh;

· Ngành sản xuất linh kiện kim loại mầu;

· Ngành sản xuất hóa chất;

· Ngành sản xuất linh kiện phi kim loại khác...

· Các ngành sản xuất nguyên vật liệu ...

Cách phân loại này khắc phục phần nào nhược điểm của các phân loại trên khi một doanh nghiệp cung cấp tham gia vào nhiều ngành sản xuất sản phẩm cuối cùng khác nhau. Nhược điểm của cách phân loại này là nó không bao trùm hết toàn bộ ngành CNHT. Tuy vậy, nhìn lại lịch sử phát triển của thuật ngữ công nghiệp hỗ trợ, có thể nói ngành này là một trong những đối tượng ưu tiên trong chính sách hợp tác phát triển công nghiệp của các nước đang phát triển với các nước phát triển, nhất là Nhật Bản. Bản thân khái niệm “công nghiệp hỗ trợ” cũng từ yêu cầu xây dựng chính sách phát triển và liên kết công nghiệp mà ra. Đứng từ góc nhìn của các nhà đầu tư nước ngoài, đối tượng các nhà cung cấp mà họ thường cần tới là những nhà sản xuất với các công nghệ và sản phẩm cụ thể như rèn, rập, đúc, gia công kim loại… Việc phân loại CNHT theo công nghệ sản xuất cho phép các DN và người lập chính sách tại các nước đang phát triển xác định đúng đối tượng ưu tiên trong chính sách của mình.

2.1.3. Vai trò của CNHT
2.1.3.1. CNHT là nền tảng thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời tạo động lực cho nền kinh tế tăng trưởng trong dài hạn
CNHT là ngành cung cấp đầu vào cho một số lượng lớn các ngành công nghiệp khác, nên sự phát triển ngành CNHT sẽ góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của toàn bộ nền công nghiệp nói riêng và kinh tế nói chung.
CNHT phát triển giúp cho nền kinh tế phát triển bền vững, hạn chế tác động của khủng hoảng kinh tế từ bên ngoài.Trong quá trình công nghiệp hóa, CNHT là ngành có nhu cầu lớn nhất trong việc sử dụng công nghệ hiện đại nhất. Do vậy phát triển CNHT sẽ thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ và nội lực hóa công nghệ, tạo nền tảng đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế.
2.1.3.2. Bảo đảm tính chủ động cho nền kinh tế và hạn chế nhập siêu
Việc cung ứng nguyên vật liệu, linh kiện, các bán thành phẩm ngay trong nội địa làm cho nền công nghiệp chủ động, không bị lệ thuộc nhiều vào nước ngoài và các biến động của nền kinh tế toàn cầu. CNHT không phát triển làm cho các ngành công nghiệp chính thiếu sức cạnh tranh và phạm vi phát triển cũng giới hạn trong một số ít các ngành.
Do luôn luôn phải nhập khẩu nguyên liệu và các linh phụ cho sản xuất lắp ráp trong nước, hầu hết các nước đang phát triển lâm vào tình trạng nhập siêu. Phát triển CNHT sẽ là một trong các biện pháp quan trọng góp phần giải quyết tình trạng nhập siêu của nền kinh tế các quốc gia đang phát triển, bảo đảm cân bằng cán cân xuất nhập khẩu.
2.1.3.3. CNHT thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
CNHT hầu hết do hệ thống DN nhỏ và vừa đảm nhiệm, đây là khu vực DN tạo nhiều việc làm, là nền tảng sáng tạo của quốc gia. Đặc biệt, phát triển hệ thống DN nhỏ và vừa là một trong các biện pháp hữu hiệu đối phó với khủng hoảng kinh tế, là đối trọng để cân bằng với các tập đoàn kinh tế lớn hay bị tác động nhanh và mạnh nhất của các khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
2.1.3.4. Tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp chính
Cùng với việc chủ động trong nguồn cung ứng, chi phí của sản phẩm công nghiệp cũng giảm đáng kể do cắt giảm chi phí vận chuyển, lưu kho, tận dụng nhân công rẻ và nguồn nguyên liệu ngay tại nội địa. Việc phát triển các ngành CNHT một cách hợp lý, cân đối trong bối cảnh ngày nay sẽ tạo ra các sản phẩm có đặc thù riêng của quốc gia, có sức cạnh tranh hơn hẳn các sản phẩm chỉ được lắp ráp bởi các linh kiện và nguồn cung ứng toàn cầu.

Tính cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp phụ thuộc vào chất lượng, chi phí và tiến độ giao hàng các linh kiện phụ tùng. Để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp chính thì chất lượng linh kiện phải đạt tiêu chuẩn cao, theo tiêu chuẩn toàn cầu, khi chất lượng đã được đảm bảo thì hai yếu tố quan trọng cần được cải thiện là chi phí và giao hàng. Để giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ giao hàng thì việc phát triển CNHT là rất cần thiết.

2.1.3.5. Mở rộng khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
CNHT không phát triển sẽ làm cho các công ty sản xuất thành phẩm phải phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Dù những sản phẩm này có thể được cung cấp với giá rẻ ở nước ngoài, nhưng vì chủng loại quá nhiều, phí tổn chuyên chở, bảo hiểm, phí lưu kho bãi, ứ đọng vốn cho việc nhập khẩu và lưu kho... sẽ làm tăng chi phí đầu vào và rất dễ không đảm bảo tiến độ, thời gian giao hàng. Các công ty đa quốc gia sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý chuỗi cung ứng nếu phải nhập khẩu phần lớn linh kiện, bộ phận và các sản phẩm CNHT khác. Khả năng cung ứng sản phẩm CNHT cho các ngành công nghiệp là một trong các vấn đề được các tập đoàn đa quốc gia cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định đầu tư vào một quốc gia. Nền kinh tế với các ngành CNHT mạnh và có thể đáp ứng nhu cầu cho các nhà lắp ráp là một trong các nhân tố tác động mạnh đến thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển công nghiệp. Nhìn chung, đối với các nước đang phát triển, do thiếu vốn, công nghệ, thị trường tiêu thụ, thông thường công nghiệp lắp ráp phát triển trước, CNHT hình thành theo sau với tiến trình nội địa hoá các sản phẩm. Quá trình này được các tập đoàn, công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện trên lãnh thổ của nước sở tại. Ngược lại, việc không cung cấp được các loại linh phụ kiện này làm cho các nước đang phát triển khó khăn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

2.1.4. Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ
Chính sách phát triển CNHT là “Tổng thể các nguyên tắc, công cụ, biện pháp mà Nhà nước lựa chọn mang tính khuyến khích, để tác động đến các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ nhằm đạt được mục tiêu đã định”. Chính sách phát triển CNHT bao gồm tổng hợp các công cụ nhằm tập trung nguồn lực cho phát triển CNHT thông qua tác động vào các yếu tố nhằm thay đổi cơ cấu ngành, tạo việc làm, nâng cao năng suất, thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh đầu tư…trong ngành CNHT. Mục tiêu của các chính sách khuyến khích phát triển CNHT là phát triển hệ thống các DN CNHT, xây dựng lợi thế cạnh tranh quốc tế của ngành này, xây dựng nền tảng công nghiệp, tạo động lực phát triển công nghiệp. Một số chính sách cơ bản phát triển CNHT là:

· Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào công nghiệp hỗ trợ;
· Chính sách phát triển doanh nghiệp mới;
· Chính sách tăng cường liên kết doanh nghiệp;
· Chính sách phát triển nguồn nhân lực và công nghệ;
· Chính sách hỗ trợ tài chính;
· Chính sách phát triển khoa học công nghệ trong công nghiệp hỗ trợ.
2.2. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án:

2.2.1. Những căn cứ pháp lý của trung ương:
Nghị định 111/2015/NĐ-CP, ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; 
Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035;
Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025;

Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 3/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;
Quyết định số 9028/QĐ-BCT ngày 8/10/2014 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 7/12/2017 của Bộ Công Thương về việc Ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.
2.2.2. Những căn cứ pháp lý của địa phương:
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020;

Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 4/2/2015 của UBND TP. HCM về phê duyệt đề cương đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2025;

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND TP. HCM ban hành Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ;
Văn bản số 823/SCT-QLCN ngày 13/02/2020 của Sở Công thương TP. HCM về đăng ký tham gia Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2021 của Bộ Công thương;
Văn bản số 5549/SLĐTBXH - GDNN ngày 24 tháng 02 năm 2020 về việc đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021 của Bộ Công thương.
2.3. Thực trạng ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh 
Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển CNHT, thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ và ưu tiên phát triển ngành này như: Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư đã quy định, CNHT là lĩnh vực được đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Việt Nam. Các ưu đãi về thuế thu nhập DN đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển cũng đã được quy định tại Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế…

Đặc biệt, để CNHT Việt Nam tận dụng được các cơ hội trong bối cảnh mới, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2015/ NĐ-CP về phát triển CNHT với 06 ngành nghề được hỗ trợ, ưu đãi sau: Dệt – may, da – giày, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, các sản phẩm CNHT cho công nghệ cao. Nghị định số 111/2015/ NĐ-CP đã quy định cụ thể về các ưu đãi về thuế thu nhập DN, thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và tín dụng. Trong đó, DN nhỏ và vừa sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển còn được hưởng đãi về tín dụng đầu tư và tiền thuê đất…

Chủ trương hỗ trợ CNHT phát triển của Chính phủ Việt Nam tiếp tục được cụ thể hóa tại Chương trình phát triển CNHT giai đoạn 2016-2025 (Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/1/2017); Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển CNHT (Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 3/4/2017); Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển CNHT (Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018)… Thông qua “Chương trình phát triển CNHT, các DN sẽ được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và có cơ hội tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu.

Với sự quan tâm và đẩy mạnh hỗ trợ về cơ chế, chính sách, ngành CNHT Việt Nam đã có những tiến bộ nhất định. Thống kê của Bộ Công thương năm 2018 cho thấy, số DN đang hoạt động trong CNHT chiếm gần 4,5% tổng số DN của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; tạo việc làm cho hơn 600.000 lao động, tương đương 8% lao động toàn ngành chế biến, chế tạo với doanh thu thuần sản xuất, kinh doanh trong năm 2018 ước đạt hơn 900.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 11% tổng doanh thu toàn ngành chế biến, chế tạo... Một số DN sản xuất linh kiện Việt Nam có năng lực khá tốt tại một số lĩnh vực như sản xuất khuôn mẫu các loại; linh kiện xe đạp, xe máy; linh kiện cơ khí tiêu chuẩn; dây cáp điện; linh kiện nhựa – cao su kỹ thuật; săm lốp các loại. Các sản phẩm này đã đáp ứng được nhu cầu trong nước và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Năng lực sản xuất sản phẩm CNHT trong nước theo đó được nâng lên, tỷ lệ nội địa hóa của một số ngành công nghiệp tại Việt Nam cũng được cải thiện, cụ thể:

- Đối với ngành điện tử: Tỷ lệ nội địa hóa các ngành điện tử gia dụng là 30 - 35% nhu cầu linh kiện; điện tử phục vụ các ngành ô tô - xe máy khoảng 40% - chủ yếu cho sản xuất xe máy.

- Đối với ngành sản xuất, lắp ráp ô tô: Một số dòng xe đã đạt tỷ lệ nội địa hóa cao và vượt mục tiêu Chiến lược và quy hoạch công nghiệp ô tô Việt Nam đề ra, đáp ứng cơ bản thị trường nội địa (xe tải đến 07 tấn đáp ứng khoảng 70% nhu cầu, với tỷ lệ nội địa hóa trung bình 55%; xe khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, xe chuyên dụng đáp ứng khoảng 90% nhu cầu, với tỷ lệ nội địa hóa đạt tối đa đến 40%)…

· Bên cạnh những kết quả đạt được, CNHT Việt Nam hiện nay còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức sau:

· Quy mô và năng lực của các DN CNHT hiện nay còn nhiều hạn chế: Số lượng ít, năng lực sản xuất còn rất thấp, thiếu nguồn lực và công nghệ để nâng cao năng suất, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Các sản phẩm CNHT trong nước chủ yếu vẫn là linh kiện, chi tiết đơn giản, với hàm lượng công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản phẩm. Cụ thể, chất lượng sản phẩm phụ tùng linh kiện ôtô cung ứng trên thị trường còn kém. Phần lớn doanh nghiệp CNHT trong nước về CNHT chỉ cung ứng sản phẩm cho lắp ráp ô-tô trong nước. Tỷ lệ nội địa hóa đối với xe cá nhân đến 9 chỗ ngồi đạt thấp, đạt bình quân khoảng 7 - 10%. Hơn 90% linh kiện, phụ tùng ôtô lắp ráp hiện nay vẫn do các công ty mẹ hoặc từ công ty xuyên quốc gia ở nước ngoài cung cấp. Trong khi, để làm một chiếc ô-tô phải cần từ 30.000-40.000 linh kiện.

Thực tế hiện nay, phần lớn các sản phẩm của CNHT Việt Nam vẫn do các DN nhà nước sản xuất và cung cấp, chất lượng thấp, khả năng cạnh tranh hạn chế, nên chủ yếu chỉ tiêu thụ được ở thị trường trong nước. Các sản phẩm CNHT có hàm lượng công nghệ cao vẫn chủ yếu do các DN FDI cung cấp. Cơ hội mở ra rất lớn đối với các ngành như ô tô, điện tử, dệt may và da dày nhưng các DN Việt Nam, công nghiệp Việt Nam chưa đủ năng lực để cung cấp linh kiện và phụ tùng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng…

- Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ tuy đã được ban hành, song việc tổ chức thực hiện còn gặp nhiều vướng mắc. Nguyên nhân là do, các cơ chế về ưu đãi tín dụng đầu tư, ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, đặc biệt là phân bổ nguồn lực để triển khai các chính sách về CNHT chưa được cụ thể hóa… Bên cạnh đó, công tác thực thi chính sách về CNHT còn hạn chế. Các chính sách phát triển các ngành công nghiệp chính như ô tô, cơ khí, điện tử, dệt may… chưa đạt được những kết quả như mong muốn.

- Việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp CNHT hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, do đặc thù của sản xuất CNHT cũng như xuất phát điểm thấp của DN Việt Nam như: DN không có đủ tài sản để thế chấp vay vốn; báo cáo tài chính không khả thi do đầu tư ban đầu quá lớn, hồ sơ vay vốn khó thuyết phục cơ quan tín dụng; Cơ chế cho vay, ưu đãi của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia cũng còn khá ngặt nghèo, quy trình thủ tục phức tạp…

- Nhân lực phục vụ CNHT chưa đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng. Phần lớn lao động tại các DN CNHT là lao động phổ thông, được đào tạo dưới hình thức vừa học vừa làm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo, đặc biệt là lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu của DN rất thấp và luôn trong tình trạng khan hiếm. Trình độ của đội ngũ quản lý, lãnh đạo DN CNHT của Việt Nam còn hạn chế, trong khi đây là nhân tố quyết định đường lối, chiến lược kinh doanh và cách thức vận hành DN, khả năng chấp nhận rủi ro để thực thi các điều chỉnh, cải cách thông qua đầu tư, đổi mới công nghệ, cách thức quản lý...

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngành công nghiệp phát triển nhanh và đóng góp hơn 30% giá trị xuất khẩu công nghiệp cả nước, góp phần quan trọng đưa thành phố trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước. Thế nhưng, riêng ngành CNHT của thành phố lại phát triển chưa tương xứng. Thống kê từ Sở Công thương thành phố cho thấy, trong 10 năm gần đây, tỷ lệ nội hóa các sản phẩm công nghiệp chỉ đạt gần 30%, trong khi mỗi năm, Thành phố Hồ Chí Minh phải chi hàng chục tỷ USD để nhập khẩu vật liệu, phụ tùng, linh kiện... phục vụ các ngành công nghiệp trọng yếu. Đây là nhân tố cơ bản kéo lùi sự phát triển đồng bộ của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cảnh báo thế bấp bênh của nền kinh tế do bị phụ thuộc. Việc UBND thành phố Hồ Chí Minh quyết định hỗ trợ DN đầu tư, phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và CNHT thuộc bốn ngành trọng yếu gồm: Cơ khí; hóa chất nhựa, cao-su; chế biến lương thực thực phẩm; điện tử - công nghệ thông tin và hai ngành truyền thống là: dệt - may; da - giày là hướng đi đúng. Theo đó, DN thuộc các lĩnh vực này khi đầu tư vào ngành CNHT sẽ được hỗ trợ về vốn vay ưu đãi, nhà xưởng..., điều này cho thấy sự quyết tâm của TP Hồ Chí Minh nhằm vực dậy ngành CNHT là mang tính căn cơ, lâu dài.
Theo phân tích của Sở Công thương thành phố, hiện nay, 95% số DN sản xuất CNHT tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc dạng vừa và nhỏ, rất ít DN lớn, hoặc có tiềm năng đầu tư lớn. UBND thành phố đã chỉ đạo Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (CNS) phải tiên phong trong lĩnh vực CNHT, tập trung xây dựng nhà máy thiết kế, chế tạo sản phẩm cơ khí chính xác (tại Khu công nghệ cao), trở thành nhà máy hiện đại tại Việt Nam và có trình độ công nghệ, kỹ thuật hàng đầu khu vực, nhất là đối với sản phẩm nhựa, cao su… Vì sự liên kết giữa các doanh nghiệp CNHT còn rời rạc, chưa phát huy hết nguồn lực và chưa hình thành chuỗi giá trị, dẫn đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh chưa tương xứng với tiềm năng và tầm vóc của ngành công nghiệp, nên Thành phố quyết tâm hỗ trợ các doanh nghiệp ngành CNHT về nhiều mặt để bảo đảm ổn định cả đầu vào lẫn đầu ra, tạo thành chuỗi liên kết sản phẩm phát huy lợi thế và tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường. Thành phố cũng chú trọng quảng bá những tính năng ưu việt của sản phẩm công nghiệp công nghệ cao; tập trung sản xuất sản phẩm chủ lực để nâng giá trị thương mại; đẩy mạnh nghiên cứu đổi mới sản phẩm… đồng thời, để ngành CNHT phát triển mạnh, bền vững, Thành phố Hồ Chí Minh cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành CNHT.

Ngày 05/07/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2869/QĐ-UBND về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2019 đến năm 2025, cụ thể như sau:
- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.
- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao năng lực cung ứng, đầu tư phát triển chất lượng nguồn nhân lực để tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
- Nâng cao khả năng liên kết của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, sử dụng hiệu quả quỹ đất trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố.
Trong giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, thành phố tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu, phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau:
- Tỷ lệ nội địa hóa của 04 ngành công nghiệp trọng yếu và 02 ngành công nghiệp truyền thống: đến năm 2020, tăng bình quân 3% - 5% (trong đó: ngành cơ khí tăng 5%; ngành Điện tử - Công nghệ thông tin tăng 2%; ngành Cao su - Nhựa tăng 5%; ngành Chế biến Lương thực thực phẩm tăng 2%; ngành Dệt may tăng 5%; ngành Da giày là 5%) và đến năm 2025, tăng bình quân 7% - 9% (trong đó: ngành cơ khí tăng 10%; ngành Điện tử - Công nghệ thông tin tăng 5%; ngành Cao su - Nhựa tăng 10%; ngành Chế biến Lương thực thực phẩm tăng 4%; ngành Dệt may tăng 10%; ngành Da giày tăng 10%).
- Hình thành và đi vào hoạt động 02 phân khu CNHT trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố để tiếp nhận các DN CNHT thuộc 04 ngành công nghiệp trọng yếu và 02 ngành công nghiệp truyền thống.
- Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu CNHT, tạo cầu nối gắn kết DN CNHT với DN sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trên địa bàn thành phố.
- Mở rộng và nâng cấp trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm CNHT của Thành phố mang tầm khu vực, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển thị trường cho DN.

Nhiệm vụ triển khai thực hiện:
- Hỗ trợ DN CNHT đầu tư phát triển, mở rộng thị trường; kết nối cung cầu sản phẩm CNHT.
- Hỗ trợ DN áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị DN, quản trị sản xuất.
- Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT.
- Hỗ trợ giải quyết nhu cầu về mặt bằng sản xuất cho DN CNHT.
- Xây dựng và vận hành Cổng thông tin CNHT thành phố.
2.4. Thực trạng hoạt động đào tạo cung cấp nguồn nhân lực phát triển CNHT
Chương trình phát triển CNHT từ năm 2016 đến năm 2025 gồm nhiều hoạt động khác nhau, được Chính phủ xác định là cơ sở để phát triển, tăng trưởng trở thành một ngành công nghiệp bền vững tại Việt Nam. Một trong những yêu cầu được đặt ra trong chương trình này là tích cực hỗ trợ, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT. Tuy nhiên nhân lực phục vụ CNHT hiện chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của các ngành công nghiệp trên cả về số lượng và chất lượng. Nguyên nhân chủ yếu là do DN và các nhà trường chưa liên kết hợp tác để đào tạo nhân lực; bên cạnh đó, do nhiều DN chưa gắn kế hoạch phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu phát triển sản xuất, không chủ động được nguồn nhân lực cho việc triển khai kế hoạch sản xuất của đơn vị. Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực thấp đã ảnh hưởng đến chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng, chất lượng kỹ sư, công nghệ viên, kỹ thuật viên và công nhân. Nguyên nhân là do chương trình, giáo trình đào tạo của Việt Nam lạc hậu hơn so với thế giới. Cũng liên quan đến vấn đề trình độ nguồn nhân lực phục vụ cho ngành công nghệ cao, theo đánh giá thực tế của các chuyên gia nước ngoài, thì chỉ có 15% nguồn nhân lực Việt Nam đạt yêu cầu. Nguồn nhân lực của ta còn thiếu các kỹ năng mềm, như kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng làm việc sáng tạo. Có nhiều nguyên nhân làm cho các ngành CNHT của Việt Nam bị đánh giá là phát triển chậm, một trong những nguyên nhân trực tiếp là vấn đề nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Điều đó thể hiện ở các điểm sau: 

· Thứ  nhất, nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay thiếu khả năng ứng dụng và tính sáng tạo, thiếu sự tích lũy về trình độ công nghệ do sự chậm trễ trong chuyển giao công nghệ, thiếu sự tin cậy và nhận thức về chất lượng, chi phí, thời hạn giao hàng, dịch vụ và tốc độ.  Xu hướng lâu dài là, Việt Nam sẽ tiếp nhận chuyển giao công nghệ trong việc gia  công,  sản  xuất  các  chi  tiết  quan trọng cho một sản phẩm chế tạo, thay cho việc nhập khẩu từ nước ngoài hoặc mua từ  các  DN nước ngoài sản  xuất  tại  Việt  Nam.  Để làm được điều đó, các DN Việt Nam cần phải nắm bắt và nhận chuyển giao kỹ thuật một cách có hiệu quả. Nhưng để tiếp thu tốt các kỹ năng, kỹ thuật và công nghệ của DN nước ngoài thì cần phải có nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực tế, nhìn từ ngành công nghiệp ô tô cho thấy, mặc dù được Nhà nước bảo hộ với mức thuế rất cao, mở cửa  để  DN nước  ngoài vào hợp tác phát triển, nhưng sau hàng chục năm các DN trong nước vẫn mới chỉ dừng lại ở gia công, tỷ lệ nội địa hóa rất thấp. Một trong những nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra là thiếu nguồn nhân lực có tay nghề, có khả năng hấp thụ được khoa học kỹ thuật của các đối tác nước ngoài.

· Thứ hai, nhân lực phục vụ CNHT chưa đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng và chất lượng, chủ yếu là do suất đầu tư thấp, DN và nhà trường chưa hình thành liên kết bền vững hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang tích cực thực hiện chuyển đổi và hội nhập, nếu chỉ chú ý đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp chính mà quên mất việc đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành CNHT, thì các ngành công nghiệp chế tạo Việt Nam khó có điều kiện tự khẳng định mình do còn phải phụ thuộc vào các linh liện nhập khẩu từ nước ngoài. 
· Thứ ba, chúng ta chưa coi trọng đúng mức việc đào tạo nguồn nhân lực cho CNHT của các ngành chế tạo. Thực tế cho thấy, tỷ lệ nguồn nhân lực trong các ngành CNHT này ở nước ta rất thấp, do nghề nghiệp trong các lĩnh vực chế tạo thường ít được xã hội coi trọng, với tâm lý khó tìm việc và công việc vất vả. Chính vì vậy, việc giáo dục, đào tạo kỹ sư chế tạo ở các trường đại học, cao đẳng cũng thường ít hơn các ngành khác. Đó là chưa kể đến nội dung chương trình đào tạo lạc hậu, thiết bị, máy móc thực hành hạn chế, thiếu  sự  phối  hợp  đào  tạo  giữa  các trường dạy nghề trong nước với các công ty nước ngoài.

· Thứ tư, các ngành CNHT nước ta thiếu nghiêm trọng đội ngũ kỹ sư, lao động có trình độ tay nghề cao. Nhân lực có trình độ cao của Việt Nam tuy có đặc điểm chung là khéo léo, chịu khó, nhưng lại thiếu khả năng ứng dụng, thiếu tính sáng tạo. Điều đó cho thấy, ngoài những yếu tố như chính sách, vốn, thu hút đầu tư thì nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng nhất để đưa các ngành CNHT phát triển.
· Thứ năm, nhiều DN chưa gắn kế hoạch phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu phát triển sản xuất nên có sự hẫng hụt về đội ngũ, không chủ động nguồn. Chất lượng đào tạo thấp đã ảnh hưởng đến chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng, chất lượng kỹ sư, công nghệ viên, kỹ thuật viên và công nhân.
2.5. Vai trò của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong chương trình phát triển CNHT

Công nghệ, nguồn nhân lực và vốn là những khó khăn cơ bản của các doanh nghiệp CNHT, đặc biệt với các nhà cung cấp cấp dưới. Quy mô và năng lực hạn chế của các nhà cung cấp này hạn chế khả năng sản xuất đáp ứng được những yêu cầu của người mua. Phát triển nguồn nhân lực và công nghệ là những nội dung quan trọng của các chính sách phát triển CNHT. Trước thực tế đó, việc các cơ sở giáo dục nói chung và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tham gia vào Chương trình phát triển CNHT là tất yếu khách quan. Các trường đào tạo tiến hành khảo sát, trao đổi với các DN về nhu cầu nhân lực, từ đó xây dựng những phương pháp đào tạo mang tính trọng tâm. Phía các DN hỗ trợ cũng hướng tới việc liên kết chặt chẽ với các nhà trường đưa ra yêu cầu cụ thể, hỗ trợ nhà trường đào tạo nhân lực, tạo việc làm cho Học sinh - sinh viên (HSSV)… có như vậy nhân lực cho CNHT mới thực sự đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế trong xu thế hội nhập. Nếu nghĩ rằng chỉ đào tạo HSSV ngắn hạn nhưng khi ra trường làm việc được ngay là một yêu cầu rất khó, trong bối cảnh người lao động chưa có tay nghề. Các khoá ngắn hạn chỉ dành cho những người đào tạo lại, bổ sung hoặc đào tạo nâng cao. Để có nhân tay nghề cao, DN cần theo sát quá trình đào tạo dài hạn. Nên có sự hỗ trợ thêm hoặc hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, hay cung cấp kinh phí cho các cơ sở đào tạo theo số lượng người đăng ký học. Đó chính là một trong những khâu đột phá để phát triển CNHT, với quyết tâm của các cấp, các ngành, các DN và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho CNHT với sự hợp tác nhiều chiều, sẽ thúc đẩy CNHT phát triển đúng mục tiêu đã định.
2.6. Tính cấp bách của việc lập đề án

Nguồn nhân lực còn thiếu và yếu đang là trở ngại lớn của nhiều DN hoạt động trong ngành CNHT. Nhiều DN CNHT vẫn đang gặp khó khăn bởi nguồn lực lao động đa phần chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhìn vào hiện trạng của ngành CNHT trong những năm qua có thể thấy, nhu cầu về sản phẩm CNHT là rất lớn, đặc biệt là khi tốc độ đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng cao. Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh, đòi hỏi chất lượng sản phẩm của các DN hỗ trợ sẽ ngày càng khắt khe hơn. Các DN ngoài việc phải đầu tư nhiều hơn cho dây chuyền công nghệ mới, hiện đại để đáp ứng yêu cầu sản xuất thì việc trang bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình này ngày càng trở nên bức thiết. Thách thức vô cùng lớn về nguồn nhân lực khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới là nguồn lao động có kỹ năng, tay nghề, ngoại ngữ tốt ở các nước sẽ di chuyển vào Việt Nam. Đặc biệt những thách thức từ cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 đang lan toả toàn cầu, càng đòi hỏi nguồn nhân lực Việt Nam phải có kế hoạch, chiến lược phát triển cụ thể, nắm bắt cơ hội từ 4.0 và vượt qua thách thức. 

Do vậy, muốn đẩy mạnh phát triển các ngành CNHT để gia tăng năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm công nghiệp Việt Nam, một trong những vấn đề quan trọng là phải tăng cường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực cho các ngành này. Ở đây, vai trò của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là vô cùng quan trọng, vì là nơi đào tạo ra đội ngũ kỹ thuật viên có đủ trình độ về kỹ thuật thực hành và thực tiễn, đối tượng các DN thuộc ngành CNHT đang thiếu nhất. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần được động viên, khuyến khích tham gia vào chương trình phát triển CNHT để qua đó, họ tự điều chỉnh chuẩn đầu ra và công tác đào tạo của mình theo nhu cầu xã hội, để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các DN ngành CNHT nói riêng, cho ngành công nghiệp và nền kinh tế nói chung. 

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; có vị trí chính trị quan trọng đối với sự phát triển chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch đúng định hướng, tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, các yếu tố năng suất tổng hợp đóng góp vào tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố ngày càng cao. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Do đó, việc xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao là yêu cầu cần thiết khách quan trong xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Đây cũng chính là một trong 7 chương trình đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X đặt ra. Và để cụ thể hóa Nghị quyết, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình hành động số 19-CTrHĐ/TU ngày 31/10/2016 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020 trong đó đề cập đến các vấn đề cụ thể như: nâng cao chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng, đào tạo nghề.
Mục tiêu phát triển nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh là chủ động nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao; trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực ASEAN và thế giới. Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước phát triển theo định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đã làm xuất hiện nhiều cơ hội phát triển cũng như những thách thức đối với giáo dục nghề nghiệp đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố phải nỗ lực phấn đấu để có thể hòa nhập với khu vực và thế giới.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt đào tạo 07 nghề trọng điểm theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 và 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2019, trong đó có 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, 02 nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và 03 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia; Tháng 2/2019, Trường được lựa chọn đào tạo thí điểm nghề trọng điểm cấp độ quốc tế là nghề Công nghệ Ô tô, chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức, hiện nay Trường đã hoàn thành Danh mục thiết bị đào tạo, Báo cáo định mức kinh tế - kỹ thuật và có 04 GV đã hoàn thành chương trình tập huấn tại Đức theo quyết định cử đi học của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Nhà trường hiện đang tổ chức liên kết đào tạo khóa đầu tiên vào tháng 11/2019 tại Trường. 
Với mục tiêu xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường chất lượng cao, đào tạo nghề trọng điểm của quốc gia, đẩy nhanh tiến trình hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Nhà trường đã có những bước chuẩn bị được xem là nền móng cơ bản của một Nhà trường hiện đại, như xây dựng cơ sở trường lớp khang trang, sạch đẹp; Chương trình giảng dạy ở một số ngành học được xây dựng theo phương pháp tiếp cận CDIO; Thư viện đã hoàn thiện phòng đọc, kho sách, thiết bị nghe nhìn, phòng giải trí; Nâng cấp hệ thống mạng, mở rộng băng thông; Khai thác hiệu quả phần mềm PMT-EMS Education trong công tác quản lý đào tạo, thi, nhân sự, tài chính... Ngoài ra, trong 02 năm 2018 và 2019 Trường đã đầu tư hoàn chỉnh Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu, thực hiện chức năng giám sát thông qua hệ thống camera và là đầu mối quản lý toàn bộ dữ liệu hoạt động của Nhà trường, vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Đề án Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các ngành sản xuất sản phẩm CNHT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Thành phố, mục tiêu đưa Nhà trường trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện đại, năng động, đạt chuẩn khu vực và quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực ngành CNHT của Thành phố và cả nước. 

2.7. Chứng minh sự phù hợp của đề án Trường lập với mục tiêu của chương trình
Việc triển khai, thực hiện đề án sẽ giúp Trường có điều kiện tăng cường các nguồn lực, kết nối chặt chẽ với DN, hạn chế việc Trường chỉ chuyên đào tạo chủ yếu theo năng lực và khả năng của mình, tiến đến đa dạng hóa các đối tượng đào tạo. Thông qua các hoạt động đào tạo, chuyển giao tri thức, công nghệ, các khóa học, chương trình đào tạo, các đợt tập huấn, thực tập, tham quan, hội thảo, các hợp đồng liên kết đào tạo… giữa Nhà trường và DN, hai bên đều thu được những kết quả mong muốn từ sự hợp tác này, Nhà trường cung cấp được nguồn nhân lực chất lượng cao cho DN, DN tuyển được nhân lực đáp ứng tốt những  yêu cầu của mình về kiến thức, tay nghề và kỹ năng cần thiết. Mặt khác, với phương thức đào tạo gắn kết này, các DN có nhiều cơ hội và trách nhiệm trong việc báo cáo thực tiễn, trực tiếp tham gia hướng dẫn thực tập, khoá luận, luận văn tốt nghiệp của HSSV.

Sản phẩm đào tạo là cầu nối, gắn kết giữa Nhà trường và DN, vì vậy việc chủ động phối hợp với DN đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là một bước quan trọng, khởi đầu cho việc xây dựng đội ngũ có kiến thức, chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm để hỗ trợ phát triển cho công nghiệp trong nước, trong đó bao gồm cả CNHT.
DN tham gia hầu hết vào các hoạt động đào tạo và tiếp nhận trên 95% người học sau tốt nghiệp vào làm việc cho thấy sản phẩm đào tạo của Nhà trường hoàn toàn hướng đến, phục vụ trực tiếp cho DN và cơ bản đã đáp ứng thị trường lao động Thành phố. Các hoạt động tiêu biểu mà DN phối hợp, hỗ trợ vào hoạt động đào tạo của Nhà trường:

· Là thành viên của Hội đồng Trường, các Hội đồng tư vấn nghề nghiệp (Cơ khí, Điện-Điện tử...)
· Tham gia huấn luyện HSSV tại các học phần đào tạo tại DN mà Trường có hợp đồng liên kết, hướng dẫn thực tập tốt nghiệp. Tham gia huấn luyện HSSV giỏi nghề các cấp, tài trợ học bổng cho HSSV...  
· Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn, công nghệ mới cho giảng viên (GV).
· Hỗ trợ GV trong công tác nghiên cứu khoa học, sáng chế thiết bị phục vụ đào tạo, các thành tích đạt được trong năm 2019: tại hội thi thiết bị tự làm cấp Thành phố, Trường đạt giải nhất toàn đoàn, về cá nhân 02 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải khuyến khích; Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc, Trường dự thi 5 mô hình, đạt 3 giải nhất và 2 giải nhì. Trong đó "Mô hình bảo trì và sửa chữa máy phay CNC" đạt điểm cao nhất Hội thi với 97,6 điểm trong tổng số 400 đề tài dự thi.
· Đồng hành cùng Nhà trường tham gia giới thiệu ngành nghề hiện đang đào tạo tại tất cả các buổi giao lưu trực tuyến.

· Hỗ trợ thiết bị đào tạo, vật tư thực tập cho quá trình HSSV thực tập trong năm 2018 và năm 2019 là 14.681.521.966 đồng (năm 2018 nhận 1.740.500.000đồng, năm 2019 nhận  12.941.021.966 đồng).
Đặc biệt, Trường sẽ rất thuận lợi khi tham gia đề án vì các ngành nghề hiện đang đào tạo hầu hết liên quan sản phẩm của CNHT, như: Sản phẩm cơ khí, ô tô, điện - điện tử, công nghệ thông tin, nhiệt lạnh, may, xây dựng… Đội ngũ GV có chuyên môn, kinh nghiệm, gắn bó với Nhà trường, trang thiết bị đào tạo đa dạng về chủng loại; mối quan hệ trên 1.000 DN vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố, kinh nghiệm nhiều năm đào tạo lao động cho DN, về nhu cầu của DN cần phải có kiến thức gì, kỹ năng, nghiệp vụ nào và những phẩm chất nghề nghiệp cần thiết; sự tín nhiệm của HSSV và phụ huynh vào năng lực của Nhà trường.
Xuất phát từ thành quả đạt được trong những năm qua, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy Trường có đủ điều kiện, tiềm lực, sẵn sàng tham gia khi đề án được phê duyệt thực hiện.
3. Mục tiêu của đề án.

3.1. Mục tiêu chung

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đủ trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành ở lĩnh vực chế tạo, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm CNHT, đặc biệt là DN sản xuất nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng cơ khí ô tô, điện - điện tử, nhiệt lạnh, sản phẩm dệt may và lĩnh vực CNHT công nghệ cao, phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.

3.2. Mục tiêu cụ thể

· Năm 2020

Kết nối các DN, khảo sát, đánh giá nhu cầu; Xây dựng kế hoạch đào tạo, liên kết đào tạo.
Hoàn thiện chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế. 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng.

·  Từ năm 2021 trở đi

Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất các sản phẩm CNHT phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.

Liên kết với DN gia công, sản xuất một số sản phẩm CNHT.  
4. Đối tượng thụ hưởng

· DN sản xuất ngành CNHT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, DN sản xuất sản phẩm CNHT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoặc được hỗ trợ 100% kinh phí.
· Người lao động làm việc trong các DN: Kết quả sau đào tạo, người lao động được bổ sung kiến thức, nâng cao tay nghề, hình thành kỹ năng thực hành, kỹ năng và kiến thức cơ bản để tiếp nhận công nghệ hiện đại ở các lĩnh vực sản xuất. Đây là nguồn nhân lực trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm của các DN.

· Thành phố Hồ Chí Minh: Là nguồn cung ứng lao động có tay nghề cao cho thị trường lao động, giải quyết tình trạng khan hiếm lao động chất lượng cao, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và các nhà đầu tư quốc tế tại Việt Nam.
5. Phạm vi thực hiện đề án
· 40 ngành Trường được cấp phép đào tạo (Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 27/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

· Thời gian triển khai thực hiện đề án: Năm 2021, Nhà trường thực hiện ngay sau khi đề án được phê duyệt.

· Đối tượng: DN sản xuất, gia công trong nước và ngoài nước đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; DN tự chi trả chi phí đào tạo, DN được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoặc hỗ trợ 100% kinh phí.
6. Tổ chức chủ trì đề án   
Tên tổ chức chủ trì đề án: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3844 0567;
 Fax: (028) 3811 8676
E-mail: lytutrong@lttc.edu.vn
Website: www.lttc.edu.vn
7. Chủ nhiệm đề án

Họ và tên:  PHẠM HỮU LỘC
Ngày, tháng, năm sinh: 25/02/1966
Nam/Nữ: Nam
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Tên tổ chức đang công tác: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tổ chức: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0903828252;
Fax: (028) 3811 8676
E-mail: phamhuulocltt@gmail.com 
Website: www.lttc.edu.vn
8. Thư ký đề án

Họ và tên: NGUYỄN CHÍ NHÂN
Ngày, tháng, năm sinh: 22/02/1978
Nam/Nữ: Nam
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Tên tổ chức đang công tác: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tổ chức: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ: Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Điện thoại: (028) 3844 0567; 
Fax: (028) 3811 8676
E-mail: chinhan18cb@yahoo.com
9. Các cán bộ thực hiện đề án

	TT
	Họ và tên, học hàm học vị
	Tổ chức công tác
	Nội dung công việc tham gia

	1
	Phạm Hữu Lộc, Tiến sĩ
	Chủ nhiệm đề án, điều hành chung
	 Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động của đề án

	2
	Đinh Hồng Minh, Thạc sĩ
	Đội ngũ giảng viên 
	Xây dựng kế hoạch phân bổ đội ngũ giảng viên

	3
	Lâm Viết Dũng, Thạc sĩ
	Thiết bị đào tạo
	Quản lý, đầu tư thiết bị dạy học

	4
	Nguyễn Kính, Thạc sĩ
	Kinh phí đào tạo
	Quản lý, phân bổ kinh phí thực hiện

	5
	Lê Quang Liêm, Tiến sĩ
	Cơ sở vật chất
	Quản lý, đầu tư lớp học, xưởng thực hành; Tổ chức khảo sát, dạy, biên soạn chương trình ngành Nhiệt lạnh

	6
	Châu Văn Bảo, Thạc sĩ
	Xây dựng chương trình đào tạo, triển khai hoạt động dạy học.
	Tổ chức khảo sát, dạy, biên soạn chương trình ngành Điện-Điện tử; Công nghệ thông tin

	7
	Chung Trần Thế Vinh, Thạc sĩ
	Xây dựng chương trình đào tạo, triển khai hoạt động dạy học.
	Tổ chức khảo sát, dạy, biên soạn chương trình ngành Cơ khí

	8
	Nguyễn Anh Tuấn, Tiến sĩ
	Xây dựng chương trình đào tạo, triển khai hoạt động dạy học.
	Tổ chức khảo sát, dạy, biên soạn chương trình ngành công nghệ Ô tô; ngành May

	9
	Hoàng Văn Viết, Thạc sĩ
	Khảo sát, đánh giá doanh nghiệp
	Khảo sát, nghiên cứu, xây dựng nhu cầu đào tạo các doanh nghiệp.

	10
	Nguyễn Chí Nhân, Thạc sĩ
	Thư ký đề án
	Theo dõi, tổng hợp quá trình thực hiện đề án


II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nội dung đề án

1.1. Luận giải về việc đưa ra những nội dung của đề án
Trong phạm vi đề án, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thực hiện nội dung chính sau: 
1.1.1. Khảo sát, đánh giá thực trạng trình độ đội ngũ lao động các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố 

Thực hiện khảo sát làm cơ sở cho việc đánh giá chính xác, khách quan thực trạng quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường với DN thuộc ngành CNHT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu, thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo của Trường với DN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với nhu cầu của DN và thị trường lao động.
Giúp cho Trường góc nhìn tổng thể thực trạng hoạt động đào tạo nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh; chất lượng đào tạo của HSSV sau tốt nghiệp so với nhu cầu của DN và xã hội; nhu cầu thị trường lao động gắn với từng giai đoạn; đặc thù nghề nghiệp...
Chuẩn bị điều kiện cần thiết đảm bảo cho công tác đào tạo của Nhà trường và kết nối với DN.
1.1.2. Xây dựng mục tiêu, chương trình, thời gian, hình thức liên kết đào tạo; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; chi phí đào tạo.
Chương trình đào tạo được coi như là cột sống của một quá trình đào tạo, nội dung chương trình đào tạo đóng vai trò tiên quyết đảm bảo thành công của việc đào tạo gắn với nhu cầu của DN. Xây dựng, cải tiến chương trình được thiết kế về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và những phẩm chất nghề nghiệp cần thiết. Các DN tham gia trực tiếp vào việc xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo thông qua cung cấp thông tin, phản biện nội dung chương trình. Bên cạnh đội ngũ nhà giáo tham gia xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo còn có một số chuyên gia của DN, cùng với sự tham gia của quản lý các bộ phận tác nghiệp. Ngược lại, Nhà trường còn phải bảo đảm rằng ngoài đào tạo theo nhu cầu của DN, phải đáp ứng tính tiên tiến, hiện đại của chương trình đào tạo mà các DN chưa biết đến. Khi có được các chương trình đào tạo đạt chuẩn (khoa học, thực tiễn, liên thông quốc tế) thì việc xây dựng học liệu không quá khó khăn. 

Đào tạo gắn với nhu cầu của DN còn được thể hiện rất rõ qua việc tăng cường nguồn lực về cơ sở vật chất cho Trường. Các trường đào tạo nghề ở nước ta đang gặp khó khăn rất lớn về thiếu trầm trọng giảng đường, phòng thí nghiệm và thiết bị đào tạo. Các DN thực hiện hỗ trợ giải quyết một phần khó khăn này thông qua việc tài trợ xây dựng giảng đường, phòng thí nghiệm, thiết bị và bố trí đào tạo tại chỗ (sử dụng cơ sở vật chất của DN). Nhờ đó, người học có cơ hội được làm quen với môi trường, thiết bị và công nghệ sản xuất của DN. Đồng thời, các DN cũng có cơ hội để lựa chọn, hướng nghiệp cho những người học có năng lực tốt phục vụ cho DN ngay sau khi tốt nghiệp.

1.1.3. Chuẩn bị đội ngũ giảng viên có trình độ tham gia đào tạo
Đội ngũ GV là yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục, là chiến lược phát triển giáo dục của mỗi quốc gia.

Đội ngũ GV là thành tố then chốt trong công nghệ đào tạo nghề và quyết định sự thành công của đào tạo nghề nghiệp gắn với nhu cầu DN. Căn cứ vào nội dung, yêu cầu của chương trình đào tạo, GV dạy thực hành phải xây dựng, điều chỉnh, bổ sung những kiến thức, kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp mà DN cần chứ không phải là dựa vào những cái có sẵn hoặc ý muốn chủ quan của GV. Phương pháp dạy - học, thực tập của HSSV cũng phải thay đổi theo hướng phục vụ người học, đảm bảo được sự linh hoạt và bám sát thực tế. Yêu cầu này đã buộc các GV và HSSV phải đi khảo sát, gắn bó với DN. Mặt khác, với phương thức đào tạo gắn kết này, các DN có nhiều cơ hội và trách nhiệm trong việc báo cáo thực tiễn, trực tiếp tham gia hướng dẫn thực tập, khoá luận tốt nghiệp của HSSV.

1.1.4. Quản lý đào tạo

Quản lý đào tạo là thành tố cuối cùng, nhưng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định thành công của việc đào tạo gắn với nhu cầu của DN. Nội dung này bao gồm các qui định có liên quan đến tất cả các qui trình đào tạo. Đối với đào tạo theo nhu cầu của DN, các qui định tuyển sinh và qui mô đào tạo cần phải căn cứ vào yêu cầu (kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp) của từng vị trí công việc và nhu cầu phát triển nhân lực của DN hơn là dựa vào các qui định chung hoặc chỉ tiêu được phân bổ hàng năm. Qui định chất lượng GV, tiền lương, đãi ngộ cũng phải căn cứ vào chất lượng công việc, mức độ đóng góp cụ thể, không chỉ dựa vào bằng cấp, thâm niên công tác. Về mức học phí được thu dựa trên nguyên tắc thị trường. DN và Nhà trường cùng trao đổi về các qui định, phương thức quản lý để thống nhất trong hợp đồng đào tạo.

1.2. Thực trạng Nhà trường, tiềm năng của Trường đáp ứng yêu cầu của chương trình 
1.2.1. Thực trạng
1.2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển  

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 17 tháng 07 năm 2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Trường quyết định đổi tên trường thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng, được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định thành lập năm 1986, nâng cấp thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng từ năm 1999), là cơ sở giáo dục cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Sở Lao động Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

· Tên tiếng Anh: LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

· Điện thoại:  
(028) 3844 0567; 
Fax: (028) 3811 8676

· Website: 
www.lttc.edu.vn
· Email: 
lytutrong@lttc.edu.vn
· Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2.1.2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số viên chức – người lao động tại thời điểm 15/3/2020 của trường là 418 người, trong đó:

· Biên chế: 271 (Ban Giám hiệu 04; Giảng viên-Giảng viên kiêm chức 208; Trưởng, phó phòng khoa và nhân viên 58). 

· Tỉ lệ giảng viên (GV) là 78,6%, nhân viên là 21,4%.

· Đội ngũ GV: 308 GV

· GV cơ hữu (gồm GV kiêm chức là trưởng, phó đơn vị): 208 GV
· GV thỉnh giảng: 100 GV

· Trình độ chuyên môn:  

· GV cơ hữu và GV kiêm chức: Sau đại học 144 người, (Tiến sĩ 05, Thạc sĩ 139), Đại học 64.

· GV thỉnh giảng: Tiến sĩ 01, Thạc sĩ  53, Đại học 46
· Tỷ lệ GV có trình độ sau đại học 60%.

· Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ GV cơ hữu: 208/208 GV, tỉ lệ 100% đạt chuẩn ngoại ngữ khung năng lực Tiếng Anh (Chứng chỉ hoặc tương đương trình độ A2, B1-2,C1, tham chiếu theo bảng khung năng lực Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

· Trình độ tin học của đội ngũ GV cơ hữu: 192/208 GV đạt trình độ IC3 hoặc tương đương, trong đó có 06 GV được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học phương pháp giảng dạy đào tạo trình độ IC3; 176 GV có trình độ A, B,tin học căn bản, tin học văn phòng.  

· Kỹ năng nghề: Hiện có 19/208 GV cơ hữu có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 (trong đó 04 GV có thêm chứng chỉ nghề quốc tế) và 02 GV có chứng chỉ bậc thợ 5/7.  

· Cán bộ, nhân viên biên chế và hợp đồng: Sau đại học 07, Đại học 61, Cao đẳng 09, TCCN 12, trình độ khác 21.

1.2.1.3. Hiện trạng cơ sở vật chất:

Tổng diện tích đất: 
50.646,6 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 
26.623 m2
Trong đó:

· Diện tích giảng đường, phòng học: 
(79 phòng) 5.735 m² 

· Diện tích thư viện: 
608 m²

· Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng: 
7.890 m²

· Diện tích nhà làm việc: 
1.266 m²

· Sân thể thao: 
8.700 m²

· Hội trường: 
848 m²

· Đường nội bộ:
583 m2

· Ký túc xá: 23 phòng                                     
1.509 m²

Quy hoạch tổng thể mặt bằng hợp lý, phù hợp với công năng đặc thù của từng nghề, phòng học lý thuyết và thực hành được bố trí theo từng khoa riêng biệt rất thuận tiện cho công tác quản lý và tổ chức đào tạo.

1.2.1.4. Hoạt động đào tạo 

Năm học 2019 – 2020, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo 40 ngành, nghề sau:

· Bậc cao đẳng (34 nghề): Công nghệ ô tô, Công nghệ chế tạo máy, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Quản trị mạng máy tính, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Điện tử công nghiệp; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Chế tạo khuôn mẫu; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật máy tính; Lập trình máy tính; Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Thiết kế đồ hoạ; Thương mại điện tử; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Logistic; Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng.

· Bậc trung cấp (34 nghề): Công nghệ ô tô, Công nghệ chế tạo máy, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Quản trị mạng máy tính,  Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Điện tử công nghiệp; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may và thời trang; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Công nghệ chế tạo dụng cụ; Cơ khí chế tạo; Chế tạo khuôn mẫu; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính; Lập trình máy tính; Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Thiết kế đồ hoạ; Thương mại điện tử; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Logistic; Kỹ thuật xây dựng.

1.2.1.5.  Các nghề trọng điểm đang đào tạo tại Nhà trường


Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt đào tạo 07 nghề trọng điểm với các cấp độ:

· Cấp độ: Quốc tế
1. Nghề: Công nghệ Ô tô

2. Nghề: Công nghệ chế tạo máy

· Cấp độ: Khu vực Asean

1. Nghề: Điện công nghiệp

2. Nghề: Cơ điện tử

· Cấp độ: Quốc gia

1. Nghề: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

2. Nghề: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

3. Nghề: Quản trị Mạng máy tính

1.2.1.6. Công tác tuyển sinh 

Hàng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đề ra mục tiêu đào tạo; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thu hút HS-SV đến học nghề, như: phối hợp với các trường THPT,THCS từ các tỉnh miền trung và phía nam tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; thông tin, quảng bá ngành nghề đào tạo, hình ảnh của nhà trường; cử đội ngũ cán bộ truyền thông có trình độ, kinh nghiệm, năng động làm công tác tư vấn, tổ chức tuyển sinh thông qua hình thức Livestream, doanh nghiệp cùng tham gia giới thiệu ngành nghề… Từ việc xây dựng chiến lược truyền thông hợp lý đến việc sử dụng  đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, công tác tuyển sinh trong các năm qua đạt kết quả rất cao. 

Bảng 1- Kết quả tuyển sinh từ 2015-2020
	STT
	NĂM HỌC
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

(Tính đến ngày 30/11/2019)

	Tổng số HS-SV
	5.836
	6.197
	6.742
	8.230
	6.270

	1
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	2.247
	2.505
	
	
	

	2
	Cao đẳng
	
	
	3.434
	3.739
	3.160

	3
	Cao đẳng liên thông
	48
	58
	82
	221
	

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	422
	503
	
	
	

	5
	Trung cấp
	
	
	1.382
	1.887
	2.316

	6
	Cao đẳng nghề
	87
	166
	
	
	

	7
	Trung cấp nghề
	509
	692
	
	
	

	8
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	2.523
	2.273
	2.019
	2.383
	794


1.2.1.7. Qui mô đào tạo

Bảng 2- Quy mô đào tạo giai đoạn 2014-2019

	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	1
	Trình độ cao đẳng
	39.227
	3.483
	2.466
	4.148
	7.951
	9.226
	8.571

	2
	Trình độ trung cấp
	13.442
	692
	584
	1.150
	2.764
	4.033
	4.969

	Tổng số HS-SV 
	52.669
	4.517
	3.050
	5.298
	10.715
	13.259
	13.540


Bảng 3 - Qui mô đào tạo 7 nghề trọng điểm năm học 2019-2020
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	I
	Cao đẳng 
	5.564 

	1
	Công nghệ Ô tô
	2.542

	2
	Công nghệ chế tạo máy
	311

	3
	Điện công nghiệp
	578

	4
	Cơ điện tử
	170

	5
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	600

	6
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	1.109

	7
	Quản trị mạng máy tính
	254

	II
	Trung cấp
	 1.861

	1
	Công nghệ Ô tô
	826

	2
	Công nghệ chế tạo máy
	0

	3
	Điện công nghiệp
	313

	4
	Cơ điện tử
	86

	5
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	170

	6
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	218

	7
	Quản trị mạng máy tính
	248

	TỔNG CỘNG I+II
	7.425


· Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo được Nhà trường rất quan tâm, sau quá trình tự đánh giá, chỉ ra mặt còn tồn tại, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những biện pháp giải quyết, khắc phục, cải tiến hoạt động bám sát với tình hình thực tế đem lại hiệu quả cao hơn cho những năm tiếp theo. Năm 2018, Nhà trường đã vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, sau 01 năm thực hiện, Nhà trường được Tổ chức Afnor đánh giá công nhận đạt chuẩn quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 đến tháng 10 năm 2021.
· Với việc cải tiến các biện pháp quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn ngày càng khoa học hơn, quy mô đào tạo của trường tăng từ 4.517 (năm 2014) lên trên 13.540.000 HS-SV (tính đến 30/11/2019); 100% GV có trình độ đại học, thạc sĩ chuyên ngành trở lên; mở nhiều ngành nghề đào tạo mới đáp ứng nhu cầu xã hội; xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp; triển khai áp dụng trang quản lý hành chính điện tử và phần mềm hệ thống quản lý giáo dục PMT-EMS trong hoạt động quản lý hành chính và hoạt động quản lý đào tạo.

· Qua khảo sát từ các đơn vị sử dụng lao động, đa số các doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng đào tạo của nhà trường qua các tiêu chí kiến thức nền, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm và thái độ của học HS-SV. 

· Từ năm 2014-2019, tổng số HS-SV tốt nghiệp là 3.724 (cao đẳng 2.954, trung cấp 602), trong đó 3.525 HS-SV có việc làm đúng nghề đào tạo (cao đẳng 2.954, trung cấp 571), đạt tỉ lệ bình quân trên 90%. 

Bảng 4- Số lượng HS-SV có việc làm đúng nghề đào tạo giai đoạn 2014-2019
	TT
	NGÀNH
	Hệ Cao đẳng
	Hệ  Trung cấp

	
	
	Tổng số 
	HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)

	1
	Điện-Điện tử
	849
	819
	96.46
	186
	179
	96.23

	2
	Cơ khí
	669
	637
	95.21
	81
	77
	95.06

	3
	Động lực
	636
	593
	93.23
	121
	113
	93.38

	4
	Công nghệ Thông tin
	491
	454
	92.46
	75
	72
	96.0

	5
	Công nghệ Nhiệt lạnh
	241
	226
	93.77
	71
	67
	94.36

	6
	Công nghệ May
	225
	214
	95.1
	56
	51
	91.07

	7
	Kinh tế
	11
	11
	100
	12
	12
	100

	
	TỔNG
	3.122
	2.954
	
	602
	571
	


1.2.1.8. Chương trình, giáo trình đào tạo 

· Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học giáo dục nghề nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

· Trường đang thực hiện công tác chuẩn bị kiểm định chương trình đào tạo các ngành, nghề  đào tạo, đặc biệt  là các ngành trọng điểm tại Nhà trường.

· Chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp do Trường tự biên soạn, trên cơ sở khung của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành với các môn học bắt buộc và các môn tự chọn, mỗi nghề có 02 trình độ đào tạo: trung cấp và cao đẳng; bậc trung cấp có 03 loại hình đào tạo dành cho các đối tượng: tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo 1 năm; tốt nghiệp THCS có học văn hóa, thời gian đào tạo 3 năm và tốt nghiệp THCS không học văn hóa, thời gian đào tạo 1,5 năm. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

· Nhà trường tổ chức xây dựng chương trình đào tạo đúng quy trình, có sự tham gia của GV, cán bộ quản lý, được tham khảo từ trường đại học, cao đẳng các uy tín và phản hồi từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan, doanh nghiệp.

·  Hiện Trường đang tổ chức đào tạo nghề Công nghệ Ô tô theo chương trình chuyển giao nghề trọng điểm quốc tế từ Cộng hòa Liên bang Đức. (Theo Công văn số 5133/SLĐTBXH-GDNN ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội).

· Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ Cơ khí của Nhà trường được hai cơ sở giáo dục Đại học tiên tiến trong khu vực xác nhận phù hợp và cho phép học sinh liên thông: Trường Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh (ngành Công nghệ phần mềm, năm thứ hai trong chương trình 3 năm); cao đẳng Koje, Hàn Quốc (ngành Công nghệ Cơ khí, năm thứ ba trong chương trình cao đẳng 3 năm). 

· Giáo trình được biên soạn hoàn chỉnh, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phù hợp với các modul, môn học trong chương trình đào tạo, lưu hành nội bộ, bảo đảm đủ số lượng giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy. Qui trình xây dựng giáo trình giảng dạy có sự phối hợp chặt chẽ từ các tổ chuyên môn, bám sát nội dung đề cương chi tiết. Sau thời gian giảng dạy thí điểm, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và Hội đồng nhà trường nghiệm thu, Trường đưa vào giảng dạy chính thức. 

· HS-SV ra trường đảm bảo đạt 100% chuẩn đầu ra theo quy định đào tạo của ngành.

1.2.1.9. Hoạt động nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế
· Nghiên cứu khoa học:

· Nhà trường tạo điều kiện cho GV tham gia nghiên cứu khoa học thông qua các chế độ chính sách tài trợ kinh phí tham quan, học tập nghiên cứu công nghệ kỹ thuật và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực như: Đức, Hàn Quốc, Singapore... Khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, đưa học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” vào chương trình đào tạo. Trong 02 năm, 2017-2018 và 2018-2019, có 13 đề tài khoa học và công nghệ cấp trường; 240 sáng kiến được công nhận, trong đó có 138 sáng kiến được công nhận có phạm vi ảnh hưởng cấp ngành. Tổng số bài báo công bố khoa học trên các tạp chí khoa học, hội nghị trong và ngoài nước của trường là 48 bài.

· Nhà trường đã tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học mang tầm quốc tế, năm 2018 Hội nghị Quốc tế đầu tiên của Trường làm tiền đề thực hiện dự án xây dựng Nhà trường thông minh, năm 2019, Nhà trường tổ chức Hội thảo khoa học về Quản trị nhà trường thông minh trong bối cảnh CMCN 4.0, thành phần tham dự là các tổ chức, trường đại học, cao đẳng, DN trong,  ngoài nước và CB-GV-NV, HS-SV trường.

· Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. 

· Hợp tác quốc tế:

· Nhà trường thực hiện trao đổi thông tin hợp tác đào tạo với các nội dung: Nghiên cứu, xây dựng chương trình hợp tác đào tạo; trao đổi ấn phẩm, tài liệu;  kết quả hoạt động đào tạo và hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ đối với Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh), Trường Đại học Quốc gia Kunsan (Hàn Quốc); Trường Đại học  Yeungnam (Hàn Quốc), Trường Đại học Victoria (Úc), với tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen (Cộng hòa Liên bang Đức) và Trường Cao đẳng Koje (Hàn Quốc).

· Tham gia dự án chương trình đào tạo nghề “Thợ điện xanh” dự án do tổ chức ASSIST, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức, Tập đoàn Schneider Electric (Pháp) tài trợ tổng giá trị 9 tỷ 800 triệu đồng dùng để đầu tư phòng thực hành “Điện cơ bản” và “Điện năng lượng xanh”.

· Tham gia dự án “Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp” do công ty KONE Việt Nam (Phần Lan), ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức tài trợ, đã khánh thành Trung tâm đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn tại Trường với tổng giá trị 15 tỷ đồng.

· Tham gia Chương trình viện trợ phi dự án của Hiệp hội năng lượng không biên giới (ESF) Pháp, chương trình dạy nghề Điện dân dụng miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và bộ đội xuất ngũ với tổng trị giá viện trợ phi dự án tương đương 3 tỷ 760 triệu đồng.

1.2.1.10. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý, giảng dạy được Nhà trường nghiên cứu, đầu tư đưa vào phục vụ đào tạo, có máy chủ chuyên dụng chạy hệ điều hành windows server đủ đáp ứng web server và các phần mềm dạy chuyên ngành. Toàn bộ máy vi tính nối mạng Internet, cài đặt phần mềm phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập; tổ chức thi và chấm thi; chương trình, giáo trình, học liệu điện tử.

Nhà trường đang sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm hành chính điện tử PMT.EMS.Education, PMT.EMS.HRM, Epmis để quản lý các hoạt động hành chính, nhân sự , tài chính, thiết bị và vật tư thực tập, đào tạo, khảo thí.
1.2.2.  Khả năng đáp ứng yêu cầu của chương trình phát triển CNHT
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường tiêu biểu của Thành phố về công tác đào tạo nhân lực cho thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, chất lượng đào tạo nhân lực của Nhà trường được xã hội đánh giá cao qua số lượng tuyển dụng lao động tăng dần qua các năm. Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tập trung phát triển bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu là ngành chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất- nhựa cao su, cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, bốn nhóm nghề này rất phù hợp với bảy nghề trọng điểm và các ngành đang đào tạo được xem là chủ lực của Nhà trường như May thời trang, Nhiệt lạnh, Xây dựng, Anh văn và nhóm các ngành Kinh tế. Với uy tín, bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, Nhà trường đã tạo dựng mối quan hệ hợp tác với hơn 1.000 doanh nghiệp trong cả nước. Có thể nói với điều kiện và danh mục ngành, nghề hiện có, việc tham gia đào tạo nguồn nhân phục vụ các doanh nghiệp CNHT của Nhà trường là nhiệm vụ góp phần trực tiếp, lâu dài cho chiến lược phát triển CNHT của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Thực trạng điều kiện đảm bảo hoạt động của Nhà trường tham gia hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành sản xuất sản phẩm CNHT: 

1.2.2.1. Ngành đào tạo, năng lực đào tạo:

	TT
	Nhóm ngành đào tạo
	Khả năng đào tạo/năm/khoa

	1
	Ngành Công nghệ Ô tô
	3.000 người

	2
	Nhóm ngành Cơ khí
	3.000 người

	3
	Nhóm ngành Điện-Điện tử
	3.000 người

	4
	Nhóm ngành Công nghệ thông tin
	2.000 người

	5
	Nhóm ngành Nhiệt lạnh
	1.000 người

	6
	Nhóm ngành May 
	1.000 người

	7
	Nhóm ngành Xây dựng
	  500 người

	8
	Ngoại ngữ
	  200 người

	9
	Nhóm ngành Kinh tế
	2.000 người

	
	TỔNG CỘNG
	15.700 người



Qui mô đào tạo: 15.700 người/năm, được xác định đào tạo cho tất cả các đối tượng đào tạo tại Trường:

· Hệ đào tạo chính qui (Cao đẳng, trung cấp, cao đẳng liên thông)
· Đào tạo theo địa chỉ.
1.2.3. Loại hình tổ chức đào tạo:

Đào tạo chính qui: Đào tạo theo chương trình đào tạo của Nhà trường được xây dựng trên cơ sở khung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có sự tham gia góp ý của DN, sau tốt nghiệp người lao động sẽ được DN tuyển dụng. Nguồn đào tạo từ học sinh tốt nghiệp các trường THPT, THCS.

Đào tạo theo địa chỉ (Đào tạo bổ sung, đào tạo nâng cao, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao công nghệ…): Nguồn đào tạo là học sinh tốt nghiệp các trường THPT, THCS, người lao động đang làm việc trong DN, nội dung đào tạo theo nhu cầu của DN .

1.2.3.1. Mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp

Đào tạo hệ chính quy: Khóa học tổ chức tại Trường, HSSV thực tập tốt nghiệp 02 tháng tại DN, chương trình đào tạo có sự góp ý của DN. Sản phẩm đào tạo là trình độ, kỹ năng thực hành của người lao động theo tiêu chuẩn chung. 
Đào tạo chương trình chất lượng cao: Chương trình đào tạo đảm bảo 60% thời lượng thực hành, trong đó 30% thời lượng thực hành tại DN cùng lĩnh vực chuyên môn của ngành nghề đào tạo, 30% thời lượng thực hành tại Trường.
Liên kết đào tạo: (Mô hình đào tạo “kép”, “song hành”):  Chương trình đào tạo đảm bảo 70% thời lượng thực hành, trong đó 40% thời lượng thực hành tại DN cùng lĩnh vực chuyên môn của ngành nghề đào tạo, 30% thời lượng thực hành tại Trường.

Đào tạo theo địa chỉ: Khóa học tổ chức tại DN (đào tạo bổ sung, đào tạo nâng cao, bồi dưỡng, tập huấn…), Trường cử GV đến giảng dạy, sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật của DN trong quá trình đào tạo.

· Yêu cầu khi thực hiện đào tạo với DN
Về chương trình và tiến độ đào tạo: Phân bổ chương trình đào tạo hài hòa hợp lý theo sự thống nhất giữa Nhà trường và DN.
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công nghệ mới, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp cho người lao động của DN và HSSV: Tổ chức theo thỏa thuận giữa Nhà trường và DN về chi phí, nội dung, thời gian, địa điểm đào tạo.

Tập huấn, chuyển giao công nghệ: Nhà trường tổ chức nghiên cứu công nghệ mới và chuyển giao cho DN theo nhu cầu.
1.2.3.2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng, trung cấp.

1.2.3.3. Thời gian đào tạo: Theo quy định chung về thời gian đào tạo cho các khóa chính quy, theo thỏa thuận giữa trường và DN đối với các khóa đào tạo liên kết.
1.2.4. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

Cơ sở vật chất đảm bảo nhu cầu đào tạo hiện có:
GIÁ TRỊ THIẾT BỊ PHÒNG (XƯỞNG) TẠI CÁC KHOA NGHỀ

	TT
	Tên phòng thực hành, thực tập
	Số lượng
	Giá trị thiết bị

	1
	KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
	          35.379.245.056 

	
	P. Thực tập PLC
	2
	            2.025.918.100 

	
	P. Thực tập Điện tử viễn thông
	1
	            3.029.489.274 

	
	P. Thực tập Thí nghiệm máy điện
	1
	                860.829.000 

	
	P. Thực tập Điện - khí nén
	1
	                395.670.000 

	
	P. Thực tập Điện tử máy tính
	1
	                492.486.654 

	
	P. Thực tập SC Máy CNC
	1
	            1.709.812.467 

	
	P. Thực tập Đo lường cảm biến
	1
	                793.295.351 

	
	P. Thực tập Kỹ thuật xung - số
	1
	                654.989.000 

	
	P. Thực tập Tự động hóa
	1
	            9.697.663.100 

	
	P. Thực tập Vi xử lý
	1
	                933.154.000 

	
	Phòng Dự án
	1
	            1.221.618.175 

	
	P. Thực tập Đo lường mạch điện
	2
	            3.877.937.250 

	
	P. Thực tập Điện cơ bản
	2
	                759.661.000 

	
	P. Thực tập Máy điện
	2
	                556.405.000 

	
	P. Thực tập Scada
	2
	            3.351.166.300 

	
	P. Thực tập Điện tử công nghiệp
	2
	            1.606.363.000 

	
	P. Thực tập Điện tử công suất
	2
	            2.795.508.385 

	
	P. Thực tập Trang bị điện
	2
	                418.503.000 

	
	P. Thực tập Mạch điện tử
	2
	                198.776.000 

	2
	KHOA ĐỘNG LỰC
	          22.288.808.396 

	
	Xưởng Động cơ 
	4
	            4.947.869.497 

	
	Phòng máy tính Khoa CN Động lực (Xưởng Thí nghiệm điện)
	1
	            9.163.846.400 

	
	Xưởng Điện ôtô
	2
	            2.920.759.999 

	
	Xưởng Gầm ôtô
	3
	            2.767.732.500 

	
	Xưởng đồng sơn ôtô
	1
	            2.488.600.000 

	3
	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	            7.369.796.940 

	
	Phòng máy tính
	12
	            7.369.796.940 

	4
	KHOA CƠ KHÍ
	          24.964.101.269 

	
	Xưởng CNC CN
	2
	          13.409.110.604 

	
	Xưởng CNC CB
	1
	                913.232.737 

	
	Phòng Phương pháp
	 
	                385.858.225 

	
	Xưởng Cơ điện
	1
	                164.255.000 

	
	Xưởng hàn
	1
	            2.333.454.700 

	
	Xưởng nguội
	1
	                177.640.000 

	
	Xưởng phay
	1
	            3.320.195.003 

	
	Xưởng tiện
	2
	            4.260.355.000 

	5
	KHOA NHIỆT - LẠNH
	            5.877.763.300 

	
	Xưởng TT Lắp đặt & Sửa chữa ĐHKK
	2
	                734.965.000 

	
	Xưởng TT lắp đặt & sửa chữa lạnh CN
	2
	            2.562.403.000 

	
	Xưởng TT Trang bị điện & Tự động hóa
	2
	            1.370.617.000 

	
	Xưởng TT sửa chữa lạnh cơ bản
	2
	                654.977.000 

	
	Xưởng TT sửa chữa máy & Thiết bị lạnh DD
	1
	                554.801.300 

	6
	KHOA MAY THỜI TRANG
	            1.990.210.608 

	
	Xưởng Thiết kế rập mẫu
	1
	                  46.220.000 

	
	P. Vi tính, May & thời trang
	1
	                583.907.208 

	
	Xưởng May , May & thời trang
	3
	            1.360.083.400 

	7
	PHÒNG LAB - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
	
	709.619.200

	
	Phòng LAB
	2
	709.619.200

	
	TỔNG CỘNG (1 - 7)
	
	98.579.544.769


 (Phụ lục 1- Danh mục thiết bị đào tạo)

1.2.5. Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo trong phạm vi đề án
Căn cứ vào nội dung, yêu cầu của chương trình đào tạo, GV được phân công xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kiến thức, kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp mà DN yêu cầu. Phương pháp dạy và  học của HSSV được xây dựng theo định hướng theo người học, đảm bảo sự linh hoạt và bám sát thực tế. Hàng năm, GV và HSSV tham gia hoạt động khảo sát, thực tập, thực hành tại DN.
Đánh giá trình độ đội ngũ GV các nghề trọng điểm trong dự án được dựa trên chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và tiêu chí nhà giáo của  các ngành, nghề trọng điểm.

1.2.5.1. Khoa Ô tô

· Đội ngũ giảng viên: 65 người (27 cơ hữu + 38 thỉnh giảng) 

· Về trình độ chuyên môn:

· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành trở lên

· 36/65 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, trong đó GV cơ hữu chiếm tỉ lệ 67% (18/27)
· Về ngoại ngữ: 60/65 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên.

·  Về tin học:

· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng

1.2.5.2. Khoa Cơ khí

· Đội ngũ giảng viên: 46 người (37 cơ hữu + 9 thỉnh giảng)
· Về trình độ chuyên môn:

· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành trở lên

· 29/46 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, trong đó GV cơ hữu chiếm tỉ lệ 62% (23/37).
· Về ngoại ngữ:

· 44/46 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên.

· 70% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ.

· Về tin học:

· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

1.2.5.3. Khoa Điện - Điện tử

· Đội ngũ giảng viên: 47 người (41 cơ hữu + 6 thỉnh giảng)
· Về trình độ chuyên môn:

· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề.

· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp.

· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành trở lên.

· 33/47 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, trong đó GV cơ hữu chiếm tỉ lệ 71% (29/41)
· Về ngoại ngữ:

· 45/47 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên.

· 78% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ. 

· Về tin học:

· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

1.2.5.4. Khoa Công nghệ Thông tin

· Đội ngũ giảng viên: 42 người (35 cơ hữu + 7 thỉnh giảng)
· Về trình độ chuyên môn:

· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành trở lên

· 29/42 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, trong đó GV cơ hữu chiếm tỉ lệ 71% (25/35)
· Về ngoại ngữ:

· 42/42 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên.

· Về tin học:

· 100% GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

1.2.5.5. Khoa Nhiệt lạnh

· Đội ngũ giảng viên: 25 người (13 cơ hữu + 12 thỉnh giảng)
· Về trình độ chuyên môn:

· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành trở lên

· 11/25 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, trong đó GV cơ hữu chiếm tỉ lệ 31% (4/13)
· Về ngoại ngữ: 21/25 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên. 

· Về tin học:

· 100% GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

1.2.5.6. Khoa May - Thời trang

· Đội ngũ giảng viên: 20 người (15 cơ hữu + 5 thỉnh giảng)
· Về trình độ chuyên môn:

· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành trở lên

· 10/20 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, trong đó GV cơ hữu chiếm tỉ lệ 67% (10/15)
· Về ngoại ngữ: 15/20 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên. 

· Về tin học:

· 100% GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

1.2.5.7. Khoa Xây dựng

· Đội ngũ giảng viên: 20 người (7 cơ hữu + 13 thỉnh giảng)
· Về trình độ chuyên môn:

· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành trở lên

· 16/20 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, trong đó GV cơ hữu chiếm tỉ lệ 86% (6/7)
· Về ngoại ngữ: 17/20 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên. 

· Về tin học:

· 100% GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

1.2.5.8. Khoa Ngoại ngữ

· Đội ngũ giảng viên: 13 người (11 cơ hữu + 2 thỉnh giảng)
· Về trình độ chuyên môn:

· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành trở lên

· 8/13 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, trong đó GV cơ hữu chiếm tỉ lệ 73% (8/11)
· Về ngoại ngữ: 11/13 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên. 

· Về tin học:

· 100% GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

1.2.5.9. Khoa Kinh tế

· Đội ngũ giảng viên: 30 người (22 cơ hữu + 8 thỉnh giảng)
· Về trình độ chuyên môn:

· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành trở lên

· 26/30 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, trong đó GV cơ hữu chiếm tỉ lệ 96% (21/22)
· Về ngoại ngữ: 22/30 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên. 

· Về tin học:

· 100% GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

1.2.6. Mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp

Nhà trường hiện đang có mối quan hệ hợp tác lâu dài với 336 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong đó:
· 110 doanh nghiệp ngành Cơ khí
· 105 doanh nghiệp ngành Điện – Điện tử

· 47  doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin

· 20 doanh nghiệp ngành Ô tô

· 26 doanh nghiệp ngành Nhiệt lạnh

· 10 doanh nghiệp ngành May

(Phụ lục 2 – Danh sách các doanh nghiệp quan hệ hợp tác với Trường)

1.3. Chi tiết nội dung hoạt động

1.3.1. Nội dung 1: Đào tạo chính qui
1.3.1.1. Công việc 1: Khảo sát, đánh giá nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo:

· Nội dung khảo sát
· Số lượng lao động hiện có, trình độ chuyên môn, kỹ năng của người lao động theo từng ngành,nghề.

· Nhu cầu cần đào tạo (mới, bổ sung, nâng cao, chuyển giao công nghệ…).

· Xác định các loại hình đào tạo: 

+ Đào tạo chính quy.

+ Đào tạo liên kết


+ Đào tạo tại chỗ 

· Công việc thực hiện:

· Lập nội dung khảo sát, đánh giá.

· Xây dựng kế hoạch, phương pháp khảo sát, đánh giá.

· Phân công đội ngũ GV, CB quản lý thực hiện khảo sát, đánh giá, thống kê kết quả đánh giá.

· Phân tích kết quả khảo sát đánh giá.
· Tổng hợp kết quả.

1.3.1.2. Công việc 2: Xác định mục tiêu đào tạo, phương pháp đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, thiết bị đào tạo, vật tư thực tập, số lượng trình độ đội ngũ GV tham gia đào tạo trong phạm vi đề án.  

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, gồm các nội dung chủ yếu: 
· Xây dựng mục tiêu đào tạo, phương pháp đào tạo

·  Xây dựng (cải tiến) chương trình, giáo trình đào tạo, thẩm định chương trình.
· Xác định thiết bị đào tạo, vật tư thực tập.
· Xác định chi phí đào tạo/người.
· Chuẩn bị đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy:
· 
Cập nhật kiến thức công nghệ mới cho đội ngũ GV.
· 
Đảm bảo số lượng, chất lượng GV trong suốt khóa đào tạo.
· 
Thiết kế bộ tiêu chuẩn để phối hợp đánh giá kết quả liên kết đào tạo của Nhà trường và DN.
· Xây dựng kế hoạch hoạt động liên kết đào tạo giữa Nhà trường với DN dựa trên các cam kết hợp tác giữa hai bên.   
· Văn bằng, chứng chỉ của người học sau tốt nghiệp.
1.3.1.3. Công việc 3: Tổ chức đào tạo theo kế hoạch
Tổ chức đào tạo theo kế hoạch, chương trình đào tạo.
1.3.1.4. Công việc 4: Tổ chức đánh giá kết quả đào tạo

Căn cứ bộ tiêu chuẩn đánh giá kết quả đào tạo, thực hiện giao – nhận sản phẩm đào tạo.
1.3.2. Nội dung 2: Đào tạo theo địa chỉ (Đào tạo bổ sung, đào tạo nâng cao, …)
1.3.2.1. Mục tiêu đào tạo

· Đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, chuyển đổi nghề nghiệp
· Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hiện, khả năng ứng dụng công nghệ vào sản xuất, quản lý sản xuất.
· Nâng cao hiệu suất làm việc.

· Tiếp cận, làm chủ công nghệ mới.

1.3.2.2. Nội dung công việc thực hiện

· Công việc 1: Xác định nhu cầu DN (ngành nghề, số lượng người đào tạo, thời gian, hình thức đào tạo, văn bằng chứng chỉ…)
· Công việc 2: Chuẩn bị các điều kiện phục vụ đào tạo.
· Công việc 3: Tổ chức đào tạo.
· Công việc 4: Đánh giá kết quả.
Trên cơ sở nguồn lực hiện có, Trường tổ chức đào tạo bổ sung, đào tạo nâng cao, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn theo yêu cầu DN.
1.3.3. Nội dung 3: Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức kỹ năng.
· Công việc 1: Căn cứ nhu cầu của DN, Nhà trường xây dựng các chuyên đề tập huấn chuyên môn môn nghiệp vụ.

· Công việc 2: Chuẩn bị các điều kiện phục vụ đào tạo.

· Công việc 3: Tổ chức tập huấn đào tạo.

Trên cơ sở nguồn lực hiện có, Trường tổ chức tập huấn chuyên đề theo yêu cầu DN.
1.3.4. Nội dung 4: Tập huấn, chuyển giao công nghệ

Căn cứ nhu cầu về công nghệ sản xuất tại DN, khả năng đáp ứng của Nhà trường về năng lực nghiên cứu, sáng chế, chuyển giao, Trường tổ chức thực hiện các công việc sau: Cải tiến công nghệ, dây chuyền sản xuất hiện có tại DN; nghiên cứu, sáng chế chuyển giao công nghệ theo nhu cầu đặt hàng hoặc chuyển giao công nghệ mới được sản xuất từ các tổ chức trong nước hoặc quốc tế. 

1.3.4.1. Công việc 1: 
· Nghiên cứu, sáng chế, cải tiến công nghệ.
· Xác lập các hình thức chuyển giao, chi phí chuyển giao, tập huấn, thời gian, điều kiện bảo hành, bảo trì thiết bị; chuẩn bị cơ sở, đội ngũ kỹ thuật nhận chuyển giao. 
1.3.4.2. Công việc 2:

· Tổ chức thực hiện chuyển giao, tập huấn chuyển giao.
· Thực hiện chế độ bảo hành, bảo trì sau chuyển giao
2. Phương pháp tổ chức, thực hiện
2.1. Nội dung 1: Đào tạo chính qui 
Với sự hỗ trợ và giới thiệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Tư vấn nghề nghiệp, chương trình khung, Nhà trường thành lập các nhóm khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho DN thuộc ngành CNHT trên địa bàn Tp. HCM, mỗi nhóm khảo sát nhu cầu 1 lĩnh vực nghề nghiệp ứng với chuyên môn đào tạo của trường, từ đó các khoa triển khai đào tạo các khóa chính quy theo yêu cầu về chuẩn đầu ra đã được xây dựng.
2.2. Nội dung 2: Đào tạo theo địa chỉ

Trong phạm vi hợp tác với DN, , các khoa chuyên môn của trường xây dựng chương trình đào tạo và ký kết hợp đồng đào tạo theo yêu cầu của DN.
Nội dung 3: Với sự hỗ trợ và giúp đỡ của DN, các khoa chuyên môn của trường xây dựng chương trình tập huấn, bồi dưỡng và ký HĐ tập huấn, bồi dưỡng cho nhân sự của DN

Nội dung 4: Tận dụng thế mạnh của Nhà trường trong công tác nghiên cứu khoa học, giúp DN thu được lợi ích từ việc ứng dụng các kết quả NCKH của đội ngũ GV, thực hiện thành công quá trình chuyển giao công nghệ mang lại lợi ích cho cả Nhà trường và DN.
3. Tiến độ thực hiện các nội dung của đề án
Dự kiến số doanh nghiệp mà Nhà trường tham gia hỗ trợ đào tạo khoảng 100 doanh nghiệp/năm
 (dự kiến số người đào tạo khoảng 5.000/năm, các hình thức đào tạo được thống kê theo bảng dự toán kinh phí đào tạo dưới đây), gồm đối tượng là doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác với Nhà trường, doanh nghiệp do Nhà trường hỗ trợ một phần kinh phí hoặc hỗ trợ 100% kinh phí. 
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III. SẢN PHẲM CỦA ĐỀ ÁN
1. Kết quả và các sản phẩm dự kiến

	Stt
	Sản phẩm
	Yêu cầu của sản phẩm
	Ghi chú

	1. 
	Trình độ đội ngũ kỹ thuật (ngành Cơ khí; Điện - Điện tử, Công nghệ Ô tô, Công nghệ thông tin, Nhiệt lạnh, May)
	1. Đội ngũ kỹ thuật  đảm nhiệm công tác quản lý điều hành sản xuất trong doanh nghiệp; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các ngành công nghiệp hỗ trợ
	Căn cứ vào tiêu chí đánh giá chuẩn chuyên môn nghiệp vụ

	2. 
	Bộ tiêu chuẩn để đánh giá hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp
	2. Đáp ứng mục tiêu của doanh nghiệp và Nhà trường
	

	3. 
	Chương trình đào tạo
	3. Đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội.
	

	4. 
	Trình độ của đội ngũ giảng viên
	4. Đạt chuẩn, vượt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ
	


2. Hiệu quả dự kiến
2.1. Hiệu quả kinh tế - xã hội
Đề án giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc, đào tạo của cán bộ, giảng viên, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực khối ngành công nghiệp, kết quả cụ thể của dự án có thể kể đến như sau:

2.1.1. Về mặt quản lý điều hành, thực hiện công việc: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh với hạ tầng hiện đại trên nền tảng các ứng dụng, hệ thống phần mềm và nguồn nhân lực đủ mạnh để quản lý, vận hành đề án hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ… góp phần thực hiện nâng cao năng lực quản lý, điều hành và đào tạo nghề tốt hơn. Điều này không chỉ đưa Nhà trường trở thành trường cao đẳng đi đầu về cải cách công tác quản lý, điều hành mà còn đưa Nhà trường trở thành  một trường đào tạo có chất lượng ở tầm khu vực Asean.

2.1.2. Về công tác đào tạo nghề cho nguồn nhân lực
· Bản chất của nội dung đề án chính là giải bài toán về mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc xây dựng, nâng cao trình độ đội ngũ lao động, góp phần tăng năng suất lao động, đẩy mạnh nền công nghiệp trong nước. Căn cứ theo chiến lược chung về phát triển kinh tế - xã hội, theo chiến lược của Ủy Ban Nhân dân thành phố, nhà trường đẩy nhanh hoạt động liên kết doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực để hoạt động này thực sự trở thành một hoạt động thường kỳ, uy tín và có hiệu quả. Với đặc thù là trường cao đẳng mang sứ mệnh là đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận do vậy trong giai đoạn hiện tại cũng như trong tương lai nhà trường càng phải tăng cường liên kết doanh nghiệp một cách toàn diện.  Làm được điều này hiệu quả của hoạt động liên kết doanh nghiệp sẽ được tăng lên, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống đội ngũ cán bộ - giảng viên – nhân viên, đồng thời góp phần hoàn thành tốt sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực cho nền công nghiệp nước nhà.
· Sự thành công của Trường trong tham gia đề án cũng sẽ đảm bảo tính bền vững của đề án thông qua hiệu ứng lan tỏa trong toàn hệ thống dạy nghề cũng như đề án sẽ tạo cơ sở tiền đề cần thiết để tiếp cận trình độ nghề khu vực và quốc tế trong tương lai gần đối với công tác đào tạo giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

2.1.3. Về hiệu quả kinh tế - xã hội
Đề án hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện đem lại hiệu quả kinh tế:

· Với mô hình liên kết đào tạo giữa Nhà trường và doanh nghiệp góp phần giảm bớt việc đầu tư thiết bị cơ sở vật chất như nhà xưởng, phòng học, công nghệ.... Ngoài ra, sự kết hợp này sẽ tránh được tình trạng đào tạo tràn lan dẫn đến “vênh” nhu cầu của thị trường lao động. Khi Học sinh-Sinh viên được thực hành tại doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với việc các em được rèn luyện và tiếp cận với môi trường sản xuất kinh doanh thực tiễn, qua đó có thể lựa chọn việc làm phù hợp hơn. Việc nhà trường gắn kết doanh nghiệp còn tạo động lực để các trường phải luôn nâng cao chất lượng đào tạo nghề nhằm cạnh tranh lẫn nhau, từ đó tạo ra sự năng động, linh hoạt cho các cơ sở đào tạo, tăng thu nhập tài chính cho nhà trường. Đối với doanh nghiệp đảm bảo được nguồn nhân lực phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là khi có các đơn hàng gia tăng. Doanh nghiệp cũng có thể cắt giảm các chi phí đào tạo lại cho người lao động, từ đó làm tăng lợi ích tài chính.

· Nhà trường đào tạo được một đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên có kiến thức quản lý và kiến  thức chuyên môn chuyên sâu đáp ứng được tiêu chí xây dựng trường dạy nghề tiên tiến.

· Tăng hiệu quả đào tạo nghề, tiết kiệm chi phí, thời gian và tiền của; nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động, tăng GDP và thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

2.2. Tính bền vững của đề án

Đề án sẽ tạo nguồn lao động được chuẩn hóa tiến đến việc công nhận lẫn nhau về trình độ kỹ năng nghề giữa các nước trong khu vực, đẩy nhanh tiến trình hội nhập và phân công lao động cung cấp các tiền đề cần thiết cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật cao, chuẩn bị cho lực lượng lao động trong nước có khả năng cạnh tranh, đối mặt với những thách thức của toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại trên phạm vi toàn thế giới.

Thông qua các hoạt động về nâng cao năng lực đào tạo nghề của đề án, cán bộ quản lý và giáo viên của Trường có đủ năng lực để tổ chức hiệu quả chương trình đào tạo mà dự án đầu tư, đồng thời phát huy các năng lực này để tổ chức giảng dạy hiệu quả các chương trình đào tạo khác nhờ đó mà hiệu quả trong và hiệu quả ngoài của Trường được nâng lên. Bên cạnh đó, sự thành công của Trường trong tham gia đề  án cũng sẽ đảm bảo tính bền vững của dự án thông qua hiệu ứng lan tỏa trong toàn hệ thống dạy nghề cũng như dự án sẽ tạo cơ sở tiền đề cần thiết để tiếp cận trình độ nghề khu vực và quốc tế trong tương lai gần đối với ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề án được xây dựng bảo đảm tính phát triển và bền vững cao phù hợp với xu thế chung trong lĩnh vực đào tạo và xu hướng đào tạo phát triển của thế giới. 

Thực hiện được đề án này là giải quyết nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực trong các nghiệp vụ chuyên môn mà xã hội đang cần. Tính bền vững của dự án luôn được bảo đảm.

3. Dự báo rủi ro và giải pháp phòng ngừa
Quản lý rủi ro của dự án là một công tác có yếu tố của quản lý hành chính nói chung nhưng gắn liền với nó là vấn đề về quản lý kinh tế, chính vì vậy nó được đặc biệt coi trọng trong quy trình thiết lập và thực hiện dự án. Rủi ro là những bất trắc xảy ra ngoài mong muốn và gây ra những thiệt hại về thời gian, vật chất, tiền của, sức khỏe... Nó là tổng hợp những sự kiện ngẫu nhiên tác động đến quá trình thực hiện dự án (thường theo chiều hướng bất lợi). Nếu dự báo không đầy đủ, nó có khả năng gây ảnh hưởng lớn tới các phân đoạn dự án, chất lượng các công trình, tiến độ, khả năng tài chính, thậm chí là sự thống nhất trong nội bộ chủ đầu tư và quan hệ giữa nhà trường với các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công…. Với dự án này, Nhà trường dự báo một số rủi ro có thể gặp trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời trình bày một số giải pháp phòng ngừa rủi ro như sau:
3.1. Rủi ro trong công tác tuyển sinh: 

· Việc tuyển sinh của các trường nghề phần lớn đang gặp nhiều khó khăn, do đó khả năng tuyển sinh khó đạt chỉ tiêu là điều có khả năng xảy ra. Nguyên nhân từ năm 2015, các trường đại học và cao đẳng chuyên nghiệp tuyển sinh thông qua xét học bạ bậc THPT của học sinh, nên việc tuyển sinh của các trường dạy nghề vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. 

· Giải pháp: Trường liên tục cập nhật các dự báo nguồn nhân lực của thành phố và yêu cầu từ các doanh nghiệp để định hướng đào tạo các ngành nghề xã hội đang có nhu cầu tuyển dụng cao. Hơn nữa, nhà trường tích cực tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học, giới thiệu về trường, về mức học phí trường công lập, về nhu cầu tuyển dụng của xã hội, về mức thu nhập và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp, để thu hút các em vào học nghề tại trường. Thực tế trong năm học 2015-2016 và 2016-2017, mặc dù công tác tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng trong thành phố gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên bằng quyết tâm và nỗ lực phấn đấu trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu, cụ thể năm học 2015-2016 tuyển sinh 3.300 HS-SV, năm học 2016-2017 tuyển sinh 4.000 HSSV, năm 2017-2018 tuyển sinh 6.742 HS-SV.

3.2. Rủi ro trong công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo 

· Công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo chịu ảnh hưởng rất lớn từ các quy chế, quy định của Bộ, sự thay đổi của thị trường lao động, không lường trước được các phát sinh nhân lực và chi phí để thay đổi chương trình phù hợp với quy định.

· Giải pháp: Nhà trường tính toán chu kỳ đổi mới chương trình đào tạo của trường là 3 năm, hàng năm thường xuyên cập nhật kiến thức trong nội dung bài giảng để bắt kịp các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ. Như vậy, trong trường hợp có thay đổi quy định về chương trình khung, việc đổi mới chương trình cũng đỡ bị động, giảm chi phí tài chính và nhân lực.

3.3. Rủi ro trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ
· Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ của các trường hiện nay có chiều hướng xảy ra tình trạng “chảy máu chất xám”, do một số giảng viên có trình độ chuyên môn và tay nghề cao thường được doanh nghiệp chào mời về làm việc với mức thu nhập cao hơn nhiều lần so với trường. Tình trạng này gây tổn thất cho nhà trường về chất lượng đội ngũ, đồng thời không bảo đảm chỉ tiêu nhân sự của dự án như đã tính toán.   

· Giải pháp: Nhà trường tích cực đa dạng hóa các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học để tăng nguồn thu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ, đặc biệt ưu đãi các giảng viên đầu đàn có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, tạo môi trường phát triển tốt để giảng viên gắn bó lâu dài với trường.

3.4. Rủi ro trong công tác đầu tư thiết bị dạy học
Việc đầu tư thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu đào tạo được thực hiện hàng năm, trong công tác này thường gặp một số rủi ro, đó là:

· Biến động giá vật tư, máy móc thiết bị trên thị trường ảnh hưởng đến tiến độ và quy mô đầu tư của dự án.

· Giải pháp: 

· Lựa chọn các tổ chức tư vấn đầy đủ tư cách pháp nhân, kiểm tra kỹ về chức năng hoạt động, tổ chức và nhân sự, năng lực thực tế của các tổ chức đó. Quá trình tư vấn, thiết kế, thẩm định thiết kế, giám sát, thi công phải được thực hiện chặt chẽ, đủ cơ sở pháp lý, đúng quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành. 

· Đơn vị tư vấn cần tính toán kỹ hệ số trượt giá từng giai đoạn của dự án, để đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư theo lộ trình đã định, đồng thời, có các phương án lập nguồn vốn dự phòng, tránh tình trạng dự án bị chậm tiến độ hoặc thiếu vốn, không thực hiện đủ danh mục đầu tư theo thiết kế.

3.5. Rủi ro trong công tác tài chính
Rủi ro về tài chính là một vấn đề phần lớn dự án đầu tư mắc phải, dự án đầu tư phát triển trường dạy nghề cũng không phải là ngoại lệ, để tránh rủi ro về tài chính gây chậm tiến độ hoặc gây những ảnh hưởng nặng nề đến dự án, nhà trường và đơn vị tư vấn sẽ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ an toàn về nguồn vốn. 

IV. NHU CẦU VÀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Kinh phí thực hiện đề án phân theo nguồn kinh phí
Tổng kinh phí thực hiện đề án 25.080 triệu đồng, trong đó:

· Từ ngân sách trung ương: 
15.048 triệu đồng
· Từ nguồn tự có của tổ chức:
7.524 triệu đồng
· Từ nguồn khác:
 2.508 triệu đồng
2. Dự toán chi tiết cho đề án
ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Nội dung đào tạo

Cho doanh nghiệp
	Số lượng người đào tạo
	Chi phí dự kiến/người
	Thành tiền

	
	
	Năm 2019
	Năm 2020
	Tổng số
	
	

	1. 
	Đào tạo chính quy
	500
	1.000
	1.500
	7,7 triệu/người
	11.550

	2. 
	Đào tạo lại
	1.000
	1.200
	2.200
	1,5 triệu/người
	3.300

	3. 
	Đào tạo nâng cao, nâng bậc thợ
	1.000
	1.200
	2.200
	1,75 triệu/người
	3.300

	4. 
	Tập huấn theo chuyên đề
	1.000
	1.200
	2.200
	1,1 triệu/người
	2.420

	5. 
	Chuyển giao công nghệ
	1.000
	1.200
	2.200
	1,8 triệu/người
	3.960

	
	Cộng
	4.500
	5.800
	10.300
	
	25.080


Tổng dự án: 25.080 triệu đồng, trong đó: 
· Chi phí chi trả cho giáo viên: 
7.524 triệu đồng
· Chi phí thiết kế chương trình: 
3.135 triệu đồng
· Chi phí vật tư:
5.267 triệu đồng
· Chi phí mua sắm (khấu hao) thiết bị đào tạo:
4.765 triệu đồng
· Chi phí khác: 
4.389 triệu đồng
2.1. Căn cứ lập dự toán

· Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;
· Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ban hành ngày 30 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;
· Căn cứ Lộ trình thu học phí của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng và gửi Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 12 tháng 07 năm 2016.
2.2. Dự toán chi tiết cho đề án 
Dự toán kinh phí chi tiết bao gồm mức hỗ trợ đề nghị từ nguồn kinh phí Chương trình, nguồn kinh phí đối ứng (nếu có) của đề án được xây dựng trên cơ sở mức thu chi thực tế của nhà trường được thống kê qua các năm và căn cứ vào những yêu cầu chung để đề án được thực thi;

Dự toán kinh phỉ chi tiết của đề án còn được xây dựng dựa vào ý kiến thông qua thống kê kinh nghiệm từ các chuyên gia.
3. Kết luận

Chúng ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bởi vậy việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của kinh tế nói chung và ngành công nghiệp nước nhà nói riêng là hết sức quan trọng. CNHT là một trong những nền tảng đó, bởi vậy việc cải thiện và đẩy nhanh sự phát triển các ngành này trong tương lai là hết sức cần thiết. Để làm được điều này, phát triển nguồn nhân lực là một trong ba nội dung quan trọng nhất, quyết định đến sự phát triển của các ngành CNHT Việt Nam trong thời gian tới. Nhà trường rất vinh dự khi được nhận trách nhiệm tham gia vào đề án Chương trình phát triển CNHT của Thành phố HCM, góp phần cùng các Sở ngành và các trường, các DN thúc đầy CNHT của TP lớn mạnh, xây dựng ngành công nghiệp của TP  phát triển nhanh với chất lượng cao và bền vững.
TP.HCM, ngày ….. tháng …. năm 2018 
TP.HCM, ngày ….. tháng …. năm 2018


TỔ CHỨC CHỦ TRÌ
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

39

